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UBND THÀNH PHỐ BẮC NINH 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /TB-SYT 
             

         Bắc Ninh, ngày         tháng 9 năm 2026 
 

 

THÔNG BÁO 

Về việc đăng tải danh sách đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 

 

Thực hiện Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2 023/QH15 ngày 09/01/2023; 

Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ Quy định chi tiết 

một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh. 

Sở Y tế thành phố Bắc Ninh thông báo và đăng tải lên Cổng thông tin điện tử 

Sở Y tế danh sách đăng ký hành nghề của 09 cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cụ thể 

như sau: 

1. Phòng khám đa khoa Bảo An thuộc Công ty cổ phần Y dược Hải An (Địa 

chỉ: Số 280, Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bắc Giang, TP Bắc Ninh); Mã hồ sơ:   

H05.21-260923-180049 

Danh sách đăng ký hành nghề số 05/PKĐKBA ngày 20/9/2026; Tổng số 

người hành nghề: 34 người; Bổ sung 01, Giảm 01. 

2. Phòng khám đa khoa Mỹ Phát thuộc Công ty TNHH Bệnh viện Mỹ Phát 

(Địa chỉ: Số 1170 TDP Quang Trung, phường Chũ, TP Bắc Ninh); Mã hồ sơ:  

H05.21-260924-180034. 

Danh sách đăng ký hành nghề số 09/PKMP ngày 22/9/2026; Tổng số người hành 

nghề: 57 người; Bổ sung 03; Giảm 01. 

3. Phòng khám đa khoa Mỹ Phát - Phì Điền thuộc Công ty TNHH bệnh 

viện Mỹ Phát (Địa chỉ: Thôn Mai Tô, xã Lục Ngạn, TP Bắc Ninh) Mã hồ sơ:  

H05.21-260924-180031. 

 Danh sách đăng ký hành nghề số 09/PKMPPĐ ngày 22/9/2026; Tổng số người 

hành nghề: 29 người; Giảm 02. 

4. Bệnh viện đa khoa Anh Quất cơ sở 2 thuộc Công ty TNHH Bệnh viện 

đa khoa Anh Quất (Địa chỉ: Tòa 1.4, Khu hành chính dịch vụ 1, cụm công nghiệp 

Nội Hoàng, phường Tiền Phong, TP Bắc Ninh); Mã hồ sơ:  

H05.21-260922-180029. 

Danh sách đăng ký hành nghề số 20/BVĐKAQ2 ngày 22/9/2026; Tổng số 

người hành nghề: 112 người; Giảm 01. 

5. Bệnh viện đa khoa Ngã Tư Hồ thuộc Công ty TNHH Y tế Thành Bắc 

(Địa chỉ: Số 5, TDP Bến Hồ, phường Thuận Thành, TP Bắc Ninh); Mã hồ sơ:  

H05.21-260922-180040. 

Danh sách đăng ký hành nghề số 16.2026/BVĐKNTH ngày 22/9/2026; Tổng số 

người hành nghề: 103 người; Bổ sung 02. 
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6. Bệnh viện đa khoa tư nhân Tân Dân thuộc Công ty cổ phần y dược 

Tân Dân (Địa chỉ: Tổ dân phố An Thắng, Phường Tân An, TP Bắc Ninh); Mã hồ 

sơ: H05.21-260923-180046 

Danh sách đăng ký hành nghề số 26.2026/BVĐKTD ngày 23/9/2026; Tổng số 

người hành nghề: 150 người; điều chỉnh thông tin 05. 

7. Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Ninh (Địa chỉ: Số 02 đường Nguyễn Danh 

Vọng, phường Bắc Giang, TP Bắc Ninh); Mã hồ sơ: H05.21-260923-180015. 

Danh sách đăng ký hành nghề số 626/BV-TCHC ngày 23/9/2026; Tổng số 

người hành nghề: 172 người; điều chỉnh thông tin 02. 

8. Bệnh viện Ung Bướu Bắc Ninh (Địa chỉ: Đường Phạm Ngọc Thạch, 

phường Đa Mai, TP Bắc Ninh); Mã hồ sơ: H05.21-260924-180012. 

Danh sách đăng ký hành nghề số 16/DS-BVUB ngày 22/9/2026; Tổng số người 

hành nghề: 204 người; Bổ sung 01. 

9. Bệnh viện Đa khoa Thuận Thành (Địa chỉ: TDP Ngọc Khám, phường 

Thuận Thành, TP Bắc Ninh); Mã hồ sơ: H05.21-260922-180026. 

Danh sách đăng ký hành nghề số 74/BC-BVĐKTT ngày 22/9/2026; Tổng số 

người hành nghề: 135 người; Bổ sung 01. 

(chi tiết theo các file Danh sách gửi kèm) 

* Trách nhiệm của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 

- Hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và các cơ quan quản lý về toàn 

bộ các thông tin do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đề nghị Sở Y tế đăng tải Danh 

sách đăng ký hành nghề. 

- Lưu trữ hồ sơ của cán bộ trong danh sách đăng ký hành nghề và các tài liệu 

minh chứng tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định. 

- Phân công nhiệm vụ, quản lý, sử dụng người hành nghề đảm bảo theo đúng 

các quy định của pháp luật.   

Trên đây là Thông báo của Sở Y tế thành phố Bắc Ninh về việc đăng tải danh 

sách đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh./. 
 

 

 

Nơi nhận: 
- Ban Giám đốc Sở Y tế; 

- Các cơ sở KBCB có tên trên; 

- Cổng TTĐT Sở Y tế (để đăng tải); 

- Lưu: VT, QLHN. 

  

  KT. GIÁM ĐỐC 

  PHÓ GIÁM ĐỐC 
    
 
 

 
 
 

 

 

 

  Nguyễn Thị Thu Hương 

GIÁM ĐỐC 
    
 
 

 

 
 

 

  Tô Thị Mai Hoa 

 



TT Họ tên Văn bằng, chứng chỉ/ năm cấp  
Số giấy phép hành nghề, 

ngày cấp  
Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành nghề tại 

cơ sở  
Vị trí chuyên môn  Chức danh quản lý 

Khoa/bộ phận chuyên 

môn  

Thời điểm tiếp nhận 

(mục A) hoặc thôi việc 

(mục B) 

Thông tin ĐKHN tại cơ sở 

khác  
Ghi chú

A. SỐ ĐANG HÀNH NGHỀ  

1 Nguyễn Văn Toàn
-Thạc sĩ

- BS YHCT (1992)

Số: 001701/BG-CCHN 

ngày cấp 25/10/2013

KBCB bằng YHCT Từ 07h đến 17h từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần (Trực, làm thêm giờ 

theo quy chế Bệnh viện)

Bác sĩ KBCB bằng YHCT
Người chịu trách nhiệm 

CMKT/ Giám đốc

Ban Giám đốc, Khoa 

Khám bệnh
01/05/1994 Không

2 Trần Quang Thi

- BSCKI  

- GCN PHCN cơ bản (2014)

- GCN Nội soi-điện tim (2009);

- GCN mổ thắt trĩ (1998) 

Số: 001704/BG-CCHN 

ngày cấp 25/10/2013

KBCB bằng YHCT, Ngoại khoa
Từ 07h đến 17h từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần (Trực, làm thêm giờ 

theo quy chế Bệnh viện)

Bác sĩ KBCB bằng YHCT, Ngoại khoa.

Thực hiện các thủ thuật, kỹ thuật về PHCN, 

điện tim, nội soi, mổ thắt trĩ.

Phó Giám đốc
Ban Giám đốc, Khoa 

Khám bệnh
01/01/1988 Không

3 Trần Đức Dũng
-BS CKI(2023)

- CC: Điện tâm đồ (2025)

Số: 000666/BG-GPHN 

ngày cấp 10/2/2025
Chuyên khoa Tai- mũi-họng

Từ 07h đến 17h từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần (Trực, làm thêm giờ 

theo quy chế Bệnh viện)

Bác sĩ Chuyên khoa Tai- mũi-họng

Chỉ định, thực hiện, đọc kết quả điện tâm đồ
Phó Giám đốc

Ban Giám đốc, Khoa 

Khám bệnh
3/2/2021

Khám chữa bệnh ngoài giờ từ 

17h30 đến 20h từ thứ 2 đến 

thứ 6, từ 7h-20h thứ 7, chủ 

nhật tại Phòng khám Tai mũi 

họng Thiện Nhân, số 107 

đường Thân Nhân Vũ, P.Bắc 

Giang 

4 Nguyễn Văn Dũng

- Thạc sĩ

- BS YHCT (2012)

- CC điều trị cơ xương khớp và 

tiêm khớp(2019);

-  CC siêu âm ổ bụng (2013);

- GCN siêu âm mạch máu (2013);

- GCN đọc điện tâm đồ (2013)

Số: 0002983/BG-CCHN 

ngày cấp 05/8/2014

KBCB bằng YHCT, KCB 

chuyên khoa PHCN (bổ sung 

theo QĐ số 1884/QĐ-SYT ngày 

17/12/2018)

Từ 07h đến 17h từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần (Trực, làm thêm giờ 

theo quy chế Bệnh viện)

Bác sĩ KBCB bằng YHCT, chuyên khoa 

PHCN

Điều trị một số bệnh Cơ xương khớp

Thực hiện tiêm khớp, đọc điện tâm đồ, siêu 

âm ổ bụng, mạch máu

Phó Giám đốc
Ban Giám đốc, khoa 

Nội Tổng hợp
05/10/2012

Khám chữa bệnh ngoài giờ từ 

17h30 đến 20h từ thứ 2 thứ 6; 

từ 7h-20h thứ 7, chủ nhật tại 

Phòng khám YHCT Nguyễn 

Gia, đường Nguyễn Thị Minh 

Khai, P.Bắc Giang

5
Nguyễn Thị Hồng 

Oanh 

- BSCKI (2004)

- GCN Điện tâm đồ (2017)

- GCN VLTL - PHCN (2015)

- GCN Chẩn đoán và điều trị bệnh 

Đái tháo đường (2012)

Số:001754/BG-CCHN ngày 

cấp 25/10/2013
KBCB bằng YHCT, Nội khoa

Từ 07h đến 17h từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần (Trực, làm thêm giờ 

theo quy chế Bệnh viện)

Bác sĩ KBCB bằng YHCT, Nội khoa

Thực hiện các thủ thuật, kỹ thuật về VLTL- 

PHCN, điện tim

Khám và điều trị đái tháo đường

Trưởng khoa K. Khám bệnh 01/03/1997 Không

6 Đỗ Thị Bích Phương - BS YHCT (2014)
Số:006097/BG-CCHN ngày 

cấp 04/4/2017
KBCB bằng YHCT

Từ 07h đến 17h từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần (Trực, làm thêm giờ 

theo quy chế Bệnh viện)

Bác sĩ KBCB bằng YHCT Phó trưởng khoa K. Khám Bệnh 01/12/2016 Không

7
Nguyễn Thị Kim 

Phượng

- BS đa khoa (2016)

- GCN Gây mê hồi sức cơ bản 

(2018)

- GCN Điện tâm đồ (2018)

- GCN Quản lý và điều trị Đái tháo 

đường (2019)

Số:007279/BG-CCHN ngày 

cấp 05/7/2019
KBCB Nội khoa

Từ 07h đến 17h từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần (Trực, làm thêm giờ 

theo quy chế Bệnh viện)

Bác sĩ KBCB Nội khoa. 

Thực hiện các thủ thuật, kỹ thuật về gây mê 

hồi sức, điện tim

Khám và điều trị đái tháo đường
Không K. Khám bệnh 02/01/1999 Không

8 Nguyễn Thị Thu Hà

- BS đa khoa (2014) 

- CC: Chuyên khoa da liễu (2019)

- GCN Chuyên khoa Nội tiết - Đái 

tháo đường (2015)

- GCN Điện tâm đồ (2017)

- GCN VLTL-PHCN cho BN tai 

biến mạch máu não (2007)

- Y sỹ YHCT (1999)

Số:005916/BG-CCHN ngày 

cấp 13/12/2016

KBCB Nội khoa, KCB chuyên 

khoa Da liễu(bổ sung theo QĐ 

số 273/QĐ-SYT ngày 

10/3/2021)

Từ 07h đến 17h từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần (Trực, làm thêm giờ 

theo quy chế Bệnh viện)

Bác sĩ KBCB Nội khoa, KCB chuyên khoa Da 

liễu

Thực hiện các thủ thuật, kỹ thuật về điện tim, 

YHCT, VLTL-PHCN cho BN tai biến mạch 

máu não

Khám và điều trị đái tháo đường, Nội tiết

Phó trưởng khoa K. Khám bệnh 01/06/2004 Không

9 Hà Thị Hằng
- BSYHCT (2020)

- CC Phục hồi chức năng (2023)

Số:008629/BG-CCHN ngày 

cấp 27/9/2022

KBCB bằng YHCT, KCB 

chuyên khoa PHCN(bổ sung 

theo QĐ số 3342/QĐ-SYT ngày 

28/12/2023)

Từ 07h đến 17h từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần (Trực, làm thêm giờ 

theo quy chế Bệnh viện)

Bác sĩ KBCB bằng YHCT, KCB chuyên khoa 

PHCN
Không K. Khám bệnh 10/12/2021 Không

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ BẮC NINH

BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN BẮC NINH

Số:   626   /BV-TCHC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bắc Ninh, ngày 23  tháng 9 năm 2026

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH CHỮA BỆNH

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Ninh

2. Đăng ký kinh doanh: không

3. Giấy phép hoạt động KBCB: số 632/BN- GPHĐ ngày 21/7/2025, địa chỉ hoạt động: số 02 đường Nguyễn Danh Vọng, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh ; thời gian hoạt động: 24/24h

4. Thông tin người đại diện theo pháp luật: họ tên Nguyễn Văn Toàn,  số căn cước công dân: 024067009001, trình độ: Thạc sĩ, điện thoại: 0912164046

5. Thông tin người chịu trách nhiệm CMKT: họ tên Nguyễn Văn Toàn,  số căn cước công dân: 024067009001; CCHN số 001701/BG-CCHN ngày cấp 25/10/2013, Phạm vi hành nghề: KBCB bằng Y học cổ truyền. Điện thoại: 0912164046

6. Thông tin người lập biểu: Họ tên Nguyễn Thị Ngọc Hà, phòng Tổ chức Hành chính, Điện thoại: 0975371229

7. Phạm vi chuyên môn được phê duyệt/Cơ cấu tổ chức: Thực hiện kỹ thuật chuyên môn được Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Giám đốc Sở Y tế phê duyệt ban hành kèm theo giấy phép hoạt động

8. Báo cáo đăng ký hành nghề KBCB: Tổng số người hành nghề (cũ + mới): 172; Người hành nghề bổ sung: 0 ;  Người hành nghề cũ điều chỉnh thông tin: 02 ; Thôi hành nghề: 0 người



10 Nguyễn Thị Anh

- BS Y khoa (2019);

- CC Quản lý và điều trị Tăng 

huyết áp (2023);

- CC Nhãn khoa cơ bản(2022)

- CC: Điện tim đồ

Số: 001734/BG-CCHN 

ngày cấp 26/8/2021
KBCB Nội khoa

Từ 07h đến 17h từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần (Trực, làm thêm giờ 

theo quy chế Bệnh viện)

Bác sĩ  KBCB Nội khoa, 

Khám và điều trị tăng huyết áp

Chỉ định, thực hiện và đọc kết quả điện tâm đồ

Không K.Khám bệnh 01/01/2004 Không

11 Nguyễn Văn Định

- Bs đa khoa (2021)

-CC:  Bổ túc VLTL/PHCN (2011)

- CC: Cấp cứu - hồi sức - chống 

độc cơ bản (2024)

- CC: Điện tâm đồ (2025)

Số: 001767/BG-CCHN  

ngày cấp 22/5/2023
KBCB Nội khoa

Từ 07h đến 17h từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần (Trực, làm thêm giờ 

theo quy chế Bệnh viện)

Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa, Hồi 

sức cấp cứu, chống độc cơ bản 

Thực hiện các thủ thuật, kỹ thuật PHCN

Chỉ định, thực hiện và đọc kết quả điện tâm đồ

Không K.Khám bệnh 14/02/2005 Không

12 Phạm Thị Tuyết

- BS Đa khoa (2016)

- CC; chuyên khoa PHCN Cơ bản 

(2025)

-CC:  Điện tâm đồ (2018)

-GCN:  Quản lý và điều trị Đái 

tháo đường (2019) 

- GCN: Bác sỹ định hướng YHCT 

(2017)

Số:007278/BG-CCHN  ngày 

cấp 05/7/2019
KBCB Nội khoa

Từ 07h đến 17h từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần (Trực, làm thêm giờ 

theo quy chế Bệnh viện)

Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa,   

Khám và điều trị Đái tháo đường

Thực hiện các thủ thuật, kỹ thuật điện tim, 

YHCT, PHCN

Không K.Khám bệnh 02/05/2006 Không

13 Phan Thị Thu Hà - BS YHCT(2021)
Số: 008920/BG-CCHN 

ngày cấp 24/4/2023
KBCB bằng YHCT

Từ 07h đến 17h từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần (Trực, làm thêm giờ 

theo quy chế Bệnh viện)

Bác sĩ KBCB bằng YHCT không K. Khám bệnh 10/12/2021 không

14 Dương Ngọc Linh
 '-BSYHCT (2022)

- GCN: Điện tim đồ (2025)

Số:000088/BG-GPHN ngày 

cấp 29/3/2024
KBCB  bằng YHCT

Từ 07h đến 17h từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần (Trực, làm thêm giờ 

theo quy chế Bệnh viện)

Bác sĩ KBCB bằng YHCT

Chỉ định, thực hiện và đọc kết quả điện tâm đồ
Không

K. Khám bệnh, Tăng 

cường bàn khám 

YHCT khi có yêu cầu

05/12/2022 Không

15 Nguyễn Thị Thu Thuỷ
- BSYHCT (2021)

- CC Phục hồi chức năng (2025)

Số:000082/BG-GPHN ngày 

cấp 29/3/2024
Y học cổ truyền

Từ 07h đến 17h từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần (Trực, làm thêm giờ 

theo quy chế Bệnh viện)

Bác sĩ KBCB bằng YHCT

Thực hiện kỹ thuật phục hồi chức năng
Không K. Khám bệnh 05/12/2022 Không

16 Nguyễn Trung Đức - BS YHCT (2022)
Số:000685/BG-GPHN ngày 

cấp 18/02/2025
Y học cổ truyền

Từ 07h đến 17h từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần (Trực, làm thêm giờ 

theo quy chế Bệnh viện)

Bác sĩ KBCB bằng YHCT Không K. Khám bệnh 10/06/2024 Không

17 Nguyễn Hải Ly

- BS YHCT (2016)

- Chứng chỉ chuyên khoa Phục hồi 

chức năng cơ bản (2026)

Số: 006877/BG-CCHN 

ngày cấp 05/6/2018

KBCB bằng YHCT
Từ 07h đến 17h từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần và theo quy định của 

pháp luật; Trực, làm thêm giờ theo 

quy chế Bệnh viện.

Bác sĩ KBCB bằng YHCT

Thực hiện kỹ thuật phục hồi chức năng
Không Khoa Khám bệnh 15/9/2025 Không

18 Đặng Thị Tuệ Minh -BS YHCT (2020)
Số: 008637/BG-CCHN 

ngày cấp 06/10/2022
KBCB bằng YHCT

Từ 07h đến 17h từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần (Trực, làm thêm giờ 

theo quy chế Bệnh viện)

Bác sĩ KBCB bằng YHCT không Khoa Khám bệnh 10/12/2021 không

19 Cao Văn Nam

- Bác sỹ YHCT (2014)

- CC Định hướng chuyên khoa 

PHCN (2017)

- CC: Điện tim đồ (2017)

- CC: Hồi sức cấp cứu cơ bản 

(2017)

- CC: Định hướng chuyên khoa 

Nội (2015)

Số: 033237/BYT-CCHN 

ngày cấp 08/02/2018
KBCB bằng YHCT

Từ 07h đến 17h từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần và theo quy định của 

pháp luật; Trực, làm thêm giờ theo 

quy chế Bệnh viện.

Bác sĩ KBCB bằng YHCT

Thực hiện kỹ thuật, thủ thuật PHCN, điện tim 

đồ, hồi sức cấp cứu

Không Khoa Khám bệnh 1/2/2026 Không

20 Nguyễn Thị Nhi - BS YHCT (2018)
Số: 007926/BG-CCHN  

ngày cấp 26/01/2021
KBCB bằng YHCT 

Từ 07h đến 17h từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần (Trực, làm thêm giờ 

theo quy chế Bệnh viện)

Bác sĩ KBCB bằng YHCT Không
 

Khoa  Khám bệnh 
10/12/2021 Không

21 Hoàng Thị Thắm

- Cử nhân điều dưỡng (2012)

- GCN: PHCN cơ bản (2014)

- GCN: Y sỹ định hướng YHCT 

(2005)

Số:001720/BG-CCHN ngày 

cấp 25/10/2013

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV V/v ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức Y tế điều dưỡng.

Từ 07h đến 17h từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần (Trực, làm thêm giờ 

theo quy chế Bệnh viện)

Điều dưỡng, Thực hiện DMKT khám bệnh, chữa 

bệnh của người hành nghề Điều dưỡng theo phụ 

lục XII thông tư số TT32/2023/TT-BYT ( Bao 

gồm các DVKT có dấu(*)

Điều dưỡng trưởng khoa K. Khám bệnh 17/09/1998 Không

22 Đặng Thị Thắm

- Cử nhân Điều dưỡng (2020)

-GCN:  PHCN cơ bản (2014)

- GCN: Châm cứu (2008)

Số:000148/BG-GPHN ngày 

cấp 09/5/2024
Điều dưỡng

Từ 07h đến 17h từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần (Trực, làm thêm giờ 

theo quy chế Bệnh viện)

Điều dưỡng, Thực hiện DMKT khám bệnh, chữa 

bệnh của người hành nghề Điều dưỡng theo phụ 

lục XII thông tư số TT32/2023/TT-BYT ( Bao 

gồm các DVKT có dấu(*)

Không K. Khám bệnh 02/05/2006 Không

23 Dương Thị Lan

- Cử nhân điều dưỡng (2010)

-GCN:  PHCN cơ bản (2014)

- Y sỹ Y học dân tộc (1997)

Số:001714/BG-CCHN ngày 

cấp 25/10/2013

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV V/v ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức Y tế điều dưỡng.

Từ 07h đến 17h từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần (Trực, làm thêm giờ 

theo quy chế Bệnh viện)

Điều dưỡng, Thực hiện DMKT khám bệnh, chữa 

bệnh của người hành nghề Điều dưỡng theo phụ 

lục XII thông tư số TT32/2023/TT-BYT ( Bao 

gồm các DVKT có dấu(*)

Không K. Khám bệnh 26/02/1991 Không

24 Nguyễn Thị Thu Trang
- Cử nhân điều dưỡng (2010)

- GCN: PHCN cơ bản (2014)

Số:001716/BG-CCHN ngày 

cấp 25/10/2013

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV V/v ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức Y tế điều dưỡng, y sỹ.

Từ 07h đến 17h từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần (Trực, làm thêm giờ 

theo quy chế Bệnh viện)

Điều dưỡng, Thực hiện DMKT khám bệnh, chữa 

bệnh của người hành nghề Điều dưỡng theo phụ 

lục XII thông tư số TT32/2023/TT-BYT ( Bao 

gồm các DVKT có dấu(*)

Không K.Khám bệnh 01/01/2011 không



25 Hoàng Thị Linh - Cao đẳng điều dưỡng (2023)
Số:007415/BG-CCHN ngày 

cấp 30/10/2019

Quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV, 

ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y

Từ 07h đến 17h từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần (Trực, làm thêm giờ 

theo quy chế Bệnh viện)

Điều dưỡng, Thực hiện DMKT khám bệnh, chữa 

bệnh của người hành nghề Điều dưỡng theo phụ 

lục XII thông tư số TT32/2023/TT-BYT ( Bao 

gồm các DVKT có dấu(*)

Không K. Khám bệnh 01/01/2024 Không

26 Đỗ Thị Hồng

- Cử nhân điều dưỡng (2022)

-CC:  Bổ túc VLTL/PHCN (2011)
Số:00236/BG-GPHN ngày 

cấp 21/6/2024
Điều dưỡng

Từ 07h đến 17h từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần (Trực, làm thêm giờ 

theo quy chế Bệnh viện)

Điều dưỡng, Thực hiện DMKT khám bệnh, chữa 

bệnh của người hành nghề Điều dưỡng theo phụ 

lục XII thông tư số TT32/2023/TT-BYT ( Bao 

gồm các DVKT có dấu(*)

Không K. Khám bệnh 24/12/2010 Không

27 Ngô Duy Biên

- Bác sĩ YHCT (2025)

-GCN: VLTL-PHCN cho BN tai 

biến mạch máu não (2007)

-GCN: Châm cứu (2008)

Số:002033/BN-GPHN 

ngày cấp 21/9/2026
Y học cổ truyền

Từ 07h đến 17h từ thứ 2 đến 

thứ 6 hàng tuần (Trực, làm thêm 

giờ theo quy chế Bệnh viện)

Bác sĩ Khám bệnh chữa bệnh bằng Y học cổ 

truyền
Không K. Khám bệnh 21/04/2006 không

Thay đổi chức danh 

nghề nghiệp và số 

GPHN

28 Hà Văn Dũng

- Y sỹ (2012)

- CC: Định hướng YHCT (2016)

- CC: Bổ túc VLTL/PHCN (2010)

Số:001765/BG-CCHN ngày 

cấp 25/10/2013

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV V/v ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức Y tế điều dưỡng.

Từ 07h đến 17h từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần (Trực, làm thêm giờ 

theo quy chế Bệnh viện)

Điều dưỡng, Thực hiện DMKT khám bệnh, chữa 

bệnh của người hành nghề Điều dưỡng theo phụ 

lục XII thông tư số TT32/2023/TT-BYT ( Bao 

gồm các DVKT có dấu(*)

Không K. Khám bệnh 02/05/2006 không

29 Nguyễn Thị Hồng - Cao đẳng điều dưỡng (2022)
Số:000003/BG-GPHN ngày 

cấp 25/01/2024
Điều dưỡng

Từ 07h đến 17h từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần (Trực, làm thêm giờ 

theo quy chế Bệnh viện)

Điều dưỡng, Thực hiện DMKT khám bệnh, chữa 

bệnh của người hành nghề Điều dưỡng theo phụ 

lục XII thông tư số TT32/2023/TT-BYT ( Bao 

gồm các DVKT có dấu(*)

Không K. Khám bệnh 10/06/2024 không

30 Nguyễn Minh Thảo - Cao đẳng điều dưỡng (2020)
Số:003954/BG-GPHN ngày 

cấp 13/9/2023

Quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV, 

ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y

Từ 07h đến 17h từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần (Trực, làm thêm giờ 

theo quy chế Bệnh viện)

Điều dưỡng, Thực hiện DMKT khám bệnh, chữa 

bệnh của người hành nghề Điều dưỡng theo phụ 

lục XII thông tư số TT32/2023/TT-BYT ( Bao 

gồm các DVKT có dấu(*)

Không K. Khám bệnh 08/07/2024 không

31 Lê Thị Ngọc Mai

- Cử nhân Điều dưỡng (2020)

- GCN: PHCN cơ bản (2014)

- Y sỹ YHCT

Số:000425/BG-GPHN  ngày 

cấp 10/9/2024
Điều dưỡng

Từ 07h đến 17h từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần (Trực, làm thêm giờ 

theo quy chế Bệnh viện)

Điều dưỡng, Thực hiện DMKT khám bệnh, chữa 

bệnh của người hành nghề Điều dưỡng theo phụ 

lục XII thông tư số TT32/2023/TT-BYT ( Bao 

gồm các DVKT có dấu(*)

Không K. Khám bệnh 10/05/2010 Không

32 Nguyễn Văn Thường
- Y sỹ YHCT (2019)

- CC: PHCN cơ bản (2023)

Số:008003/BG-CCHN ngày 

cấp 31/3/2021
KBCB bằng YHCT

Từ 07h đến 17h từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần (Trực, làm thêm giờ 

theo quy chế Bệnh viện)

Y sỹ YHCT Không K. Khám bệnh 05/12/2022 không

33 Nguyễn Thị Hà Thu
- Y sỹ đa khoa (2012)

- CC: chuyên ngành YHCT  (2012)

Số:005512/BG-CCHN ngày 

cấp 11/7/2016
KBCB bằng YHCT

Từ 07h đến 17h từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần (Trực, làm thêm giờ 

theo quy chế Bệnh viện)

Y sỹ YHCT Không K. Khám bệnh 13/09/2016 không

34 Ngô Thị Xuân - Cao đẳng điều dưỡng (2019)
Số: 007865/BG-CCHN 

ngày cấp 04/12/2020

Quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV, 

ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y

Từ 07h đến 17h từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần (Trực, làm thêm giờ 

theo quy chế Bệnh viện)

Điều dưỡng, Thực hiện DMKT khám bệnh, chữa 

bệnh của người hành nghề Điều dưỡng theo phụ 

lục XII thông tư số TT32/2023/TT-BYT ( Bao 

gồm các DVKT có dấu(*)

Không K. Khám bệnh 19/06/2024 Không

35 Bùi Cẩm Nhung - Cử nhân Kỹ thuật PHCN (2025)
Số 001267/BN- GPHN

Ngày cấp 17/03/2026
Phục hồi chức năng

Từ 07h đến 17h từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần (Trực, làm thêm giờ 

theo quy chế Bệnh viện)

Kỹ thuật y Không K. Khám bệnh 01/4/2026 Không

36 Đinh Thị Kim Hà

- BS CKI (2014)

- CC: Nội tiết (2012)

-GCN: PHCN cơ bản (2014)

- CC:  Tim mạch - Khớp (2013)

-CC:  Điện tâm đồ (2023)

- CC: Chẩn đoán, điều trị bệnh cơ 

xương khớp cơ bản và kỹ thuật 

tiêm khớp ngoại vi (2025)

Số: 001753/BG-CCHN  

ngày cấp 25/10/2013

KBCB bằng YHCT, KCB Nội 

khoa (bổ sung theo QĐ số 

489/QĐ-SYT ngày 28/4/2014)

Từ 07h đến 17h từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần (Trực, làm thêm giờ 

theo quy chế Bệnh viện)

Bác sĩ KBCB bằng YHCT, KCB Nội khoa, 

Nội tiết

- Thực hiện các thủ thuật, kỹ thuật PHCN, 

điện tâm đồ

- Điều trị các bệnh liên quan Tim mạch

 - Điều trị các bệnh liên quan Cơ- Xương - 

khớp 

- Thực hiện các thủ thuật tiêm khớp

Trưởng khoa

K. Nội TH; Tăng 

cường khoa Khám bệnh 

theo lịch

02/02/2007 Không

37 Nguyễn Thị Liên

- BS CKI (2019)

- CC: Phục hồi chức năng (2025)

- GCN: Hồi sức cấp cứu cơ bản 

(2016)

- GCN: Điện tim đồ (2017)

- VLTL/PHCN cho BN tai biến 

mạch máu não

Số: 006038/BG-CCHN  

ngày cấp 13/3/2017
KBCB bằng YHCT 

Từ 07h đến 17h từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần (Trực, làm thêm giờ 

theo quy chế Bệnh viện)

Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh bằng YHCT, 

Hồi sức cấp cứu

- Thực hiện các thủ thuật, kỹ thuật điện tim, 

PHCN  

Phó Trưởng khoa K. Nội TH 01/06/2004 Không



38 Trần Minh Đức

- BS CKI (2004)

-CC: Chuyên khoa Cấp cứu- hồi 

sức- Chống độc cơ bản (2024)

- CC: Nội soi, điện tim (2009)

-  GCN: PHCN cơ bản (2014)

 -CC: COPD - hen phế quản, kỹ 

thuật đo và đọc chức năng hô hấp 

(2021)

Số:001751/BG-CCHN ngày 

cấp 25/10/2013

KBCB bằng YHCT, Nội khoa

Chuyên khoa Cấp cứu- Hồi sức- 

Chống độc (bổ sung theo QĐ số 

779/QĐ-SYT ngày 31/03/2026)

Từ 07h đến 17h từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần (Trực, làm thêm giờ 

theo quy chế Bệnh viện)

Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh bằng YHCT, 

Nội khoa, Cấp cứu- Hồi sức- Chống độc

Thực hiện các thủ thuật, kỹ thuật về PHCN, 

điện tim, nội soi.

Khám và điều trị COPD - hen phế quản, thực 

hiện kỹ thuật đo và đọc chức năng hô hấp

Trưởng phòng

K. Nội TH, 

phòng KHTH, Tăng 

cường bàn khám Nội 

thuộc khoa Khám bệnh 

khi có yêu cầu

15/12/1996

Khám chữa bệnh ngoài giờ từ 

17h30 đến 20h từ thứ 2 đến 

thứ 6; từ 7h-20h thứ 7, chủ 

nhật tại phòng khám YHCT 

Đức Anh số 11 ngõ 88  Trần 

Đăng Tuyền, phường Bắc 

Giang

39 Nguyễn Thuỳ Linh
-BS YHCT (2019)

- BS Nội trú (2024)

Số: 000958/BG-GPHN  

ngày cấp 09/6/2025
Y học cổ truyền

Từ 07h đến 17h từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần (Trực, làm thêm giờ 

theo quy chế Bệnh viện)

Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh bằng YHCT Không K. Nội TH 08/12/2021 Không

40 Nguyễn Thị Thu Trang
- BS YHCT (2020)

- CC: PHCN (2023)

Số: 008579/BG-CCHN  

ngày cấp 29/8/2022

KBCB bằng YHCT, KBCB 

chuyên khoa PHCN (bổ sung 

theo QĐ số 1463/QĐ-SYT ngày 

16/6/2023)

Từ 07h đến 17h từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần (Trực, làm thêm giờ 

theo quy chế Bệnh viện)

Bác sĩ KBCB bằng YHCT, KBCB chuyên 

khoa PHCN
Không K. Nội TH 10/12/2021 Không

41 Nguyễn Văn Hậu

- BS YHCT (2018)

 - CC: COPD - hen phế quản, kỹ 

thuật đo và đọc chức năng hô hấp 

(2021)

- CC:  Gây mê hồi sức (2023)

Số: 007562/BG-CCHN  

ngày cấp 06/4/2020
KBCB bằng YHCT 

Từ 07h đến 17h từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần (Trực, làm thêm giờ 

theo quy chế Bệnh viện)

Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh bằng YHCT Không K. Nội TH 10/12/2021 Không

42 Lê Thị Yến - BS YHCT (2021)
Số:009280/BG-CCHN  ngày 

cấp 07/12/2023
KBCB bằng YHCT 

Từ 07h đến 17h từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần (Trực, làm thêm giờ 

theo quy chế Bệnh viện)

Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh bằng YHCT Không

K. Nội TH; Tăng 

cường khoa Khám bệnh 

khi có yêu cầu

10/12/2021 Không

43
Khổng Thị Thanh 

Hường

- BS YHCT (2014)

 - CC: Điện tâm đồ (2015)

- GCN: VLTL-PHCN (2015)
Số:005912/BG-CCHN  ngày 

cấp 13/12/2016

KBCB bằng YHCT, KBCB 

chuyên khoa PHCN (bổ sung 

theo QĐ số 3341/QĐ-SYT ngày 

28/12/2023)

Từ 07h đến 17h từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần (Trực, làm thêm giờ 

theo quy chế Bệnh viện)

Bác sĩ KBCB bằng YHCT, KBCB chuyên 

khoa PHCN.

Thực hiện các thủ thuật, kỹ thuật điện tâm đồ

Không K. Nội TH 01/12/2016 Không

44 Nguyễn Thị Bích Ngọc

- Bác sĩ YHCT (2022)

- Thạc sĩ YHCT (2025)

- CC: PHCN cơ bản (2024)

- CC: Cấy chỉ - Thuỷ châm (2023)

Số: 000929/BG-GPHN ngày 

cấp 30/5/2025
Y học cổ truyền

Từ 07h đến 17h từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần (Trực, làm thêm giờ 

theo quy chế Bệnh viện)

Bác sĩ KBCB bằng YHCT

Thực hiện các thủ thuật, kỹ thuật PHCN, cấy 

chỉ, thuỷ châm

Không Khoa Nội Tổng hợp

Từ ngày 01/8/2025 (theo 

QĐ số 64/QĐ-BV ngày 

01/8/2025)

Không

45 Lương Mai Đạt - Bác sĩ YHCT (2024)
Số 000473/LS-GPHN

Ngày cấp 13/02/2026
Y học cổ truyền

Từ 07h đến 17h từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần (Trực, làm thêm giờ 

theo quy chế Bệnh viện)

Bác sĩ KBCB bằng YHCT Không Khoa Nội Tổng hợp 01/4/2026

Khám chữa bệnh ngoài giờ từ 

17h30 đến 20h từ thứ 2 đến 

thứ 6, từ 13h-17h thứ 7  tại 

Phòng khám chuyên khoa 

Hồng Ngọc, số 254 đường 

Nguyễn Khuyến, P.Bắc Giang 

46 Nguyễn Thị Huệ - Bác sĩ YHCT (2024)
Số 001001/BN-GPHN

Ngày cấp 25/12/2025
Y học cổ truyền

Từ 07h đến 17h từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần (Trực, làm thêm giờ 

theo quy chế Bệnh viện)

Bác sĩ KBCB bằng YHCT Không Khoa Nội Tổng hợp 01/5/2026 Không

47 Phan Thị Việt Anh

- Cử nhân điều dưỡng (2020)

- GCN: Y sỹ định hướng YHCT 

(2005)

- GCN: PHCN cơ bản (2014)

Số:000466/BG-GPHN  ngày 

cấp 01/10/2024
Điều dưỡng

Từ 07h đến 17h từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần (Trực, làm thêm giờ 

theo quy chế Bệnh viện)

Điều dưỡng, Thực hiện DMKT khám bệnh, chữa 

bệnh của người hành nghề Điều dưỡng theo phụ 

lục XII thông tư số TT32/2023/TT-BYT ( Bao 

gồm các DVKT có dấu(*)

Điều dưỡng trưởng khoa K. Nội TH 01/06/2004 Không

48 Nguyễn Thị Luyện

- Điều dưỡng trung học(2005);

- GCN chuyên ngành 

YHCT(2015);

- CC Chăm sóc người bệnh cấp 

cứu (2024)

- GCN: PHCN cơ bản (2014)

Số: 001721/BG-CCHN ngày 

cấp 25/10/2013

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV V/v ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức Y tế điều dưỡng.

Từ 07h đến 17h từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần (Trực, làm thêm giờ 

theo quy chế Bệnh viện)

Điều dưỡng, Thực hiện DMKT khám bệnh, chữa 

bệnh của người hành nghề Điều dưỡng theo phụ 

lục XII thông tư số TT32/2023/TT-BYT ( Bao 

gồm các DVKT có dấu(*)

Không K. Nội TH 02/05/2006 Không

49 Thân Thị Lê Nhung
- Y sỹ YHCT(1992);

- GCN VLTL-PHCN(2003)

Số: 001763/BG-CCHN ngày 

cấp 25/10/2013

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV V/v ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức Y tế điều dưỡng.

Từ 07h đến 17h từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần (Trực, làm thêm giờ 

theo quy chế Bệnh viện)

Điều dưỡng, Thực hiện DMKT khám bệnh, chữa 

bệnh của người hành nghề Điều dưỡng theo phụ 

lục XII thông tư số TT32/2023/TT-BYT ( Bao 

gồm các DVKT có dấu(*)

Không K. Nội TH 03/09/2002 Không

50 Trần Quang Trung

- Cử nhân điều dưỡng(2021)

- Y sỹ YHCT (2014)
Số:000132/BG-GPHN  ngày 

cấp 22/4/2024
Điều dưỡng

Từ 07h đến 17h từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần (Trực, làm thêm giờ 

theo quy chế Bệnh viện)

Điều dưỡng, Thực hiện DMKT khám bệnh, chữa 

bệnh của người hành nghề Điều dưỡng theo phụ 

lục XII thông tư số TT32/2023/TT-BYT ( Bao 

gồm các DVKT có dấu(*)

Không K. Nội TH 11/06/2024 Không

51
Nguyễn Thị Thanh 

Huyền

- Y sỹ YHCT

- CC: Hồi sức cấp cứu cơ bản 

(2024)

Số: 007239/BG-CCHN ngày 

cấp 18/6/2019
KBCB bằng YHCT

Từ 07h đến 17h từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần (Trực, làm thêm giờ 

theo quy chế Bệnh viện)

Y sỹ YHCT Không K. Nội TH 05/12/2022 Không

52 Nguyễn Thị Thu Thắm
- Y sỹ YHCT (2021)

- CC: PHCN cơ bản (2023)

Số: 007872/BG-CCHN ngày 

cấp 04/12/2020
KBCB bằng YHCT

Từ 07h đến 17h từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần (Trực, làm thêm giờ 

theo quy chế Bệnh viện)

Y sỹ YHCT Không K. Nội TH 05/12/2022 Không



53 Nguyễn Thị Hiền

- Y sỹ YHCT (2011)

-VB: Cao đẳng kỹ thuật VLTL- 

PHCN (2021)

Số: 008313/BG-CCHN ngày 

cấp 10/01/2022
KBCB bằng YHCT

Từ 07h đến 17h từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần (Trực, làm thêm giờ 

theo quy chế Bệnh viện)

Y sỹ YHCT Không K. Nội TH 30/10/2023 Không

54 Nguyễn Quang Huy

- Y sỹ YHCT

- CC: Phụ bác sỹ Nội soi dạ dày tá 

tràng và hậu môn trực tràng (2014)

- CC: Tác động cột sống (2014)

Số: 000701/BG-CCHN  

ngày cấp 11/4/2013
KBCB bằng YHCT

Từ 07h đến 17h từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần (Trực, làm thêm giờ 

theo quy chế Bệnh viện)

Y sỹ YHCT Không K. Nội TH 01/03/2014 Không

55 Nguyễn Thị Mai
- Y sỹ YHCT (2023) Số: 000161/BG-CCHN ngày 

cấp 08/5/2024
KBCB bằng YHCT

Từ 07h đến 17h từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần (Trực, làm thêm giờ 

theo quy chế Bệnh viện)

Y sỹ YHCT Không K. Nội TH 01/12/2024 Không

56 Vũ Thị Linh - Y sỹ Y học cổ truyền (2023)
Số: 000400/BG-CCHN ngày 

cấp 10/9/2024
Y học cổ truyền

Từ 07h đến 17h từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần (Trực, làm thêm giờ 

theo quy chế Bệnh viện)

Y sỹ YHCT Không K. Nội TH 6/4/2026 Không

57 Ngô Ngọc Thành Phát - Trung cấp YHCT (2024)
Số 000953/BN-GPHN ngày 

cấp 03/12/2025
Y học cổ truyền 

Từ 07h đến 17h từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần (Trực, làm thêm giờ 

theo quy chế Bệnh viện)

Y sỹ YHCT Không K. Nội TH 5/6/2026 Không

58 Nguyễn Thị Khánh
- Cao đẳng VLTL-PHCN (2011) Số: 0005096/BG-CCHN 

ngày cấp 19/01/2016
Kỹ thuật viên VLTL-PHCN

Từ 07h đến 17h từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần (Trực, làm thêm giờ 

theo quy chế Bệnh viện)

Kỹ thuật viên Không K. Nội TH 01/03/2014 Không

59 Hoàng Thị Khánh - Cao đẳng PHCN(2021)
Số: 008653/BG-CCHN ngày 

cấp 14/10/2022
Kỹ thuật viên  PHCN

Từ 07h đến 17h từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần (Trực, làm thêm giờ 

theo quy chế Bệnh viện)

Kỹ thuật viên Không K. Nội TH 05/12/2022 Không

60 Nguyễn Thị Hồng Vân
- Cao đẳng VLTL-PHCN (2011) Số: 0005095/BG-CCHN 

ngày cấp 19/01/2016
Kỹ thuật viên VLTL-PHCN

Từ 07h đến 17h từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần (Trực, làm thêm giờ 

theo quy chế Bệnh viện)

Kỹ thuật viên Không K. Nội TH 01/03/2014 Không

61 Nguyễn Văn Tiến

- BS CKI (2017)

- GCN: Gây mê, hồi sức (2008)

- GCN: Đọc Điện tâm đồ (2013)

- GCN: Các PP Phậu thuật bệnh lý 

hậu môn, trực tràng (2010)

- CC: Nội soi dạ dày tá tràng và 

hậu môn trực tràng (2014)

Số: 001756/BG-CCHN ngày 

cấp 25/10/2013

KBCB bằng YHCT, Ngoại khoa
Từ 07h đến 17h từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần (Trực, làm thêm giờ 

theo quy chế Bệnh viện)

Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh bằng YHCT, 

Ngoại khoa.

Thực hiện các thủ thuật, kỹ thuật về gây mê 

hồi sức; nội soi dạ dày tá tràng và hậu môn 

trực tràng.

Đọc điện tâm đồ

Thực hiện phẫu thuật bệnh lý hậu môn, trực 

tràng.

Trưởng khoa K. Ngoại TH 24/01/1996 Không

62 Nguyễn Thị Tuyết

- BS CKI (2019)

- CC: chuyên khoa PHCN cơ bản 

(2025)

- GCN: Kỹ thuật thực hành nội soi 

Tai - Mũi -Họng ()2017)

- CC: Cấy chỉ - Thuỷ châm (2021)

- CC: Cắt trĩ bằng PP Milligan 

Morgan (2023)

Số: 006037/BG-CCHN ngày 

cấp 13/3/2017

KBCB bằng YHCT, KBCB 

chuyên khoa Tai Mũi Họng (bổ 

sung theo QĐ số 1890/QĐ-SYT 

ngày 17/12/2018)

Từ 07h đến 17h từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần (Trực, làm thêm giờ 

theo quy chế Bệnh viện)

Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh bằng YHCT, 

chuyên khoa Tai - Mũi - Họng.

Thực hiện các thủ thuật, kỹ thuật về nội soi 

Tai - Mũi -Họng, PHCN

Thực hiện cấy chỉ, thuỷ châm

Thực hiện cắt trĩ

Phó Trưởng khoa

Khoa Ngoại Tổng hợp; 

Tăng cường khoa Khám 

bệnh theo lịch

23/12/2008

Khám chữa bệnh ngoài giờ từ 

17h30 đến 20h từ thứ 2 đến 

thứ 6, từ 7h-20h thứ 7, chủ 

nhật tại Phòng khám chuyên 

khoa YHCT Đăng Khoa 

Đường, TDP Lão Hộ, phường 

Tân An, TP Bắc Ninh

63 Trần Cừ

-BS CKI (2019)

- CC: Định hướng PHCN (2017)

- GCN:Điện tâm đồ (2018)

- CC: Kỹ thuật Nhĩ châm (2018)

Số: 0005156/BG-CCHN 

ngày cấp 30/3/2016

KBCB bằng YHCT, KBCB 

chuyên khoa PHCN (bổ sung 

theo QĐ số 1888/QĐ-SYT ngày 

17/12/2018)

Từ 07h đến 17h từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần (Trực, làm thêm giờ 

theo quy chế Bệnh viện)

Bác sĩ KBCB bằng YHCT, KBCB chuyên 

khoa PHCN 

Thực hiện thủ thuật, kỹ thuật điện tâm đồ, nhĩ 

châm

Không K. Ngoại TH 01/07/2004 Không

64 Nguyễn Hữu Mạnh

- BS YHCT (2020)

- CC: Cắt trĩ bằng PP Milligan 

Morgan (2023) 

Số: 008513/BG-CCHN ngày 

cấp 08/7/2022
KBCB bằng YHCT

Từ 07h đến 17h từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần (Trực, làm thêm giờ 

theo quy chế Bệnh viện)

Bác sĩ KBCB bằng YHCT

Thực hiện cắt trĩ
Không

Khoa Ngoại Tổng hợp; 

Tăng cường khoa Khám 

bệnh khi có yêu cầu

10/12/2021 Không

65 Đàm Đức Kha

-BS YHCT (2018)

- CC: PHCN (2023)

- GCN: Điện tâm đồ (2018)

-CC: Tán sỏi ngoài cơ thể (2020)

- GCN: Kỹ thuật chụp và đọc X-

Quang cơ bản (2019)

Số: 007842/BG-CCHN ngày 

cấp 16/11/2020

KBCB bằng YHCT, KBCB 

chuyên khoa PHCN (bổ sung 

theo QĐ số 327/QĐ-SYT ngày 

01/02/2024)

Từ 07h đến 17h từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần (Trực, làm thêm giờ 

theo quy chế Bệnh viện)

Bác sĩ KBCB bằng YHCT, KBCB chuyên 

khoa PHCN

Thực hiện thủ thuât, kỹ thuật điện tâm đồ, Tán 

sỏi ngoài cơ thể

Thực hiện chụp và đọc X-Quang

Không K. Ngoại TH 01/01/2008 Không

66
Hoàng Tống Thanh 

Loan
- BS YHCT (2021)

Số: 000085/BG-GPHN ngày 

cấp 29/3/2024
Y học cổ truyền

Từ 07h đến 17h từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần (Trực, làm thêm giờ 

theo quy chế Bệnh viện)

Bác sĩ KBCB bằng YHCT Không K. Ngoại TH 05/12/2022 Không

67 Dương Ngọc Huyền - Bác sỹ YHCT (2023)
Số: 000671/BN-GPHN 

ngày cấp 05/9/2025
Y học cổ truyền

Từ 07h đến 17h từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần (Trực, làm thêm giờ 

theo quy chế Bệnh viện)

Bác sĩ KBCB bằng YHCT Không K. Ngoại TH 01/10/2024 Không

68 Nguyễn Thị Xuân - Bác sỹ YHCT (2024)
Số: 001264/HP-GPHN ngày 

cấp 01/10/2025
Y học cổ truyền

Từ 07h đến 17h từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần (Trực, làm thêm giờ 

theo quy chế Bệnh viện)

Bác sĩ KBCB bằng YHCT Không K. Ngoại TH 06/4/2026 Không



69 Nguyễn Thị Hiếu

- Điều dưỡng CKI (2022)

-GCN: Định hướng YHCT (2005)

-GCN: PHCN cơ bản (2014)

Số: 001713/BG-CCHN  

ngày cấp 24/4/2023

Quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV, 

ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y

Từ 07h đến 17h từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần (Trực, làm thêm giờ 

theo quy chế Bệnh viện)

Điều dưỡng, Thực hiện DMKT khám bệnh, chữa 

bệnh của người hành nghề Điều dưỡng theo phụ 

lục XII thông tư số TT32/2023/TT-BYT ( Bao 

gồm các DVKT có dấu(*)

Điều dưỡng trưởng khoa K. Ngoại TH 01/01/2005 Không

70 Ong Thị Thu Yến

- Cử nhân điều dưỡng (2020)

- GCN: PHCN cơ bản (2014)

- Y sỹ YHCT

Số: 000225/BG-GPHN  

ngày cấp 11/6/2024
Điều dưỡng

Từ 07h đến 17h từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần (Trực, làm thêm giờ 

theo quy chế Bệnh viện)

Điều dưỡng, Thực hiện DMKT khám bệnh, chữa 

bệnh của người hành nghề Điều dưỡng theo phụ 

lục XII thông tư số TT32/2023/TT-BYT ( Bao 

gồm các DVKT có dấu(*)

Không K. Ngoại TH 01/08/2009 Không

71 Ngô Thị Tuyến

- Cử nhân điều dưỡng (2023)

- GCN: PHCN cơ bản (2014)
Số: 000541/BG-GPHN  

ngày cấp 14/11/2024
Điều dưỡng

Từ 07h đến 17h từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần (Trực, làm thêm giờ 

theo quy chế Bệnh viện)

Điều dưỡng, Thực hiện DMKT khám bệnh, chữa 

bệnh của người hành nghề Điều dưỡng theo phụ 

lục XII thông tư số TT32/2023/TT-BYT ( Bao 

gồm các DVKT có dấu(*)

Không K. Ngoại TH 01/03/2014 Không

72 Nguyễn Thị Hương

-Cao đẳng điều dưỡng (2023)

-CC Sơ cấp Xoa bóp bấm huyệt, 

VLTL (2019)

Số: 006098/BG-GPHN ngày 

cấp 04/4/2017

Quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV, 

ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y

Từ 07h đến 17h từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần (Trực, làm thêm giờ 

theo quy chế Bệnh viện)

Điều dưỡng, Thực hiện DMKT khám bệnh, chữa 

bệnh của người hành nghề Điều dưỡng theo phụ 

lục XII thông tư số TT32/2023/TT-BYT ( Bao 

gồm các DVKT có dấu(*)

Không K. Ngoại TH 01/01/2024 Không

73 Thân Thị Duyên

- Cử nhân điều dưỡng (2020)

- GCN: PHCN cơ bản (2014)

- CC:Hồi sức cấp cứu cơ bản 

(2024) 

- Y sỹ YHCT

Số: 000372/BG-GPHN  

ngày cấp 16/8/2024
Điều dưỡng

Từ 07h đến 17h từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần (Trực, làm thêm giờ 

theo quy chế Bệnh viện)

Điều dưỡng, Thực hiện DMKT khám bệnh, chữa 

bệnh của người hành nghề Điều dưỡng theo phụ 

lục XII thông tư số TT32/2023/TT-BYT ( Bao 

gồm các DVKT có dấu(*)

Không K. Ngoại TH 01/06/2010 Không

74
Nguyễn Thị Lan 

Hương

- Cử nhân điều dưỡng (2020)

- Y sỹ YHCT

 


Số: 000424/BG-GPHN  

ngày cấp 10/9/2024
Điều dưỡng

Từ 07h đến 17h từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần (Trực, làm thêm giờ 

theo quy chế Bệnh viện)

Điều dưỡng, Thực hiện DMKT khám bệnh, chữa 

bệnh của người hành nghề Điều dưỡng theo phụ 

lục XII thông tư số TT32/2023/TT-BYT ( Bao 

gồm các DVKT có dấu(*)

Không K. Ngoại TH 01/10/2024 Không

75 Phạm Thị Cánh - Cử nhân Điều dưỡng (2020)
Số: 000045/BG-GPHN  

ngày cấp 21/4/2022

Quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV, 

ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y

Từ 07h đến 17h từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần (Trực, làm thêm giờ 

theo quy chế Bệnh viện)

Điều dưỡng, Thực hiện DMKT khám bệnh, chữa bệnh 

của người hành nghề Điều dưỡng theo phụ lục XII 

thông tư số TT32/2023/TT-BYT ( Bao gồm các DVKT 

có dấu(*)

Không K. Ngoại TH 10/9/2026 Không

76 Hà Trọng Cường
- Y sỹ YHCT (2020) Số: 008583/BG-CCHN ngày 

cấp 29/8/2022
KBCB bằng YHCT

Từ 07h đến 17h từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần (Trực, làm thêm giờ 

theo quy chế Bệnh viện)

Y sỹ YHCT Không K. Ngoại TH 05/12/2022 Không

77 Nguyễn Thị Diệu Linh

- Y sỹ  (2015)

- Cao đẳng điều dưỡng (2021)

- CC: YHCT (2015) 

Số: 006550/BG-CCHN  

ngày cấp 31/10/2017
KBCB bằng YHCT

Từ 07h đến 17h từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần (Trực, làm thêm giờ 

theo quy chế Bệnh viện)

Y sỹ YHCT Không K. Ngoại TH 01/12/2022 Không

78 Trần Huy Vương - Y sỹ YHCT (2014)
Số: 007826/BG-CCHN  

ngày cấp 23/10/2020
KBCB bằng YHCT

Từ 07h đến 17h từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần (Trực, làm thêm giờ 

theo quy chế Bệnh viện)

Y sỹ YHCT Không K. Ngoại TH 05/12/2022 Không

79 Vi Văn Hồng  -Y sỹ YHCT (2020)
Số:008356/BG-CCHN ngày 

cấp 14/3/2022
KBCB bằng YHCT

Từ 07h đến 17h từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần (Trực, làm thêm giờ 

theo quy chế Bệnh viện)

Y sỹ YHCT Không K. Ngoại TH 05/12/2022 không

80 Đoàn Thị Tri  -Y sỹ YHCT (2019)
Số:007936/BG-CCHN ngày 

cấp 03/2/2021
KBCB bằng YHCT

Từ 07h đến 17h từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần (Trực, làm thêm giờ 

theo quy chế Bệnh viện)

Y sỹ YHCT Không K. Ngoại TH 01/5/2026 không

81 Nguyễn Khắc Đức
- Cao đẳng kỹ thuật VLTL PHCN 

(2021)

Số:008731/BG-CCHN ngày 

cấp 06/12/2022
Kỹ thuật viên PHCN

Từ 07h đến 17h từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần (Trực, làm thêm giờ 

theo quy chế Bệnh viện)

Kỹ thuật viên không K. Ngoại TH

16/03/2026 (theo QĐ số 

110/QĐ-BV ngày 

13/03/2026)

không

82 Phạm Trường Ba

- BS CKI (2022);

- CC Siêu âm tổng quát (2018);

- GCN Điện tâm đồ (2018)

Số: 006673/BG-CCHN 

ngày cấp 24/01/2018

KBCB bằng YHCT, KCB 

chuyên khoa PHCN (bổ sung 

theo QĐ số 2203/QĐ-SYT ngày 

24/10/2022)

Từ 07h đến 17h từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần (Trực, làm thêm giờ 

theo quy chế Bệnh viện)

Bác sĩ KBCB bằng YHCT, KCB chuyên khoa 

PHCN

Thực hiện thủ thuật, kỹ thuật điện tâm đồ, siêu 

âm 

Trưởng khoa

K. CCDS; Tăng cường 

khoa Khám bệnh theo 

lịch

01/06/2017 không

83 Thân Thị Phúc

- BS CKI (2022)

-GCN:  Điện tâm đồ (2018)

- GCN: VLTL-PHCN (2016)

-GCN:  Kỹ thuật nhĩ châm (2018)

Số:005488/BG-CCHN ngày 

cấp 11/5/2016
KBCB bằng YHCT 

Từ 07h đến 17h từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần (Trực, làm thêm giờ 

theo quy chế Bệnh viện)

Bác sĩ KBCB bằng YHCT

Thực hiện các thủ thuật, kỹ thuật PHCN, điện 

tâm đồ, nhĩ châm

Phó trưởng phòng 
K.CCDS, phòng 

KHTH
01/03/2014 không

84 Bùi Thu Thuỷ
- BS YHCT(2021)

- CC: Điện tâm đồ cơ bản (2025)

Số: 009100/BG-CCHN 

ngày cấp 06/9/2023
KBCB bằng YHCT

Từ 07h đến 17h từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần (Trực, làm thêm giờ 

theo quy chế Bệnh viện)

Bác sĩ KBCB bằng YHCT

Thực hiện thủ thuật, kỹ thuật điện tâm đồ
không K. CCDS 10/12/2021 không



85 Hoàng Thị Lan Hương

- BS YHCT (2021)

- CC chuyên khoa PHCN cơ bản 

(2026)

Số: 009186/BG-CCHN 

ngày cấp 04/10/2023
KBCB bằng YHCT

Từ 07h đến 17h từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần (Trực, làm thêm giờ 

theo quy chế Bệnh viện)

Bác sĩ KBCB bằng YHCT

Thực hiện thủ thuật, kỹ thuật PHCN
không

K. CCDS; Tăng cường 

khoa Khám bệnh khi có 

yêu cầu

01/10/2024 không

86 Đặng Thị Hằng - BS YHCT(2022)
Số: 000470/BG-GPHN 

ngày cấp 01/10/2024
Y học cổ truyền

Từ 07h đến 17h từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần (Trực, làm thêm giờ 

theo quy chế Bệnh viện)

Bác sĩ KBCB bằng YHCT không K. CCDS 01/10/2024 không

87
Nguyễn Thị Quỳnh 

Trang

- BS YHCT(2021)

- CC chuyên khoa PHCN cơ bản 

(2026)

Số: 009152/BG-CCHN 

ngày cấp 07/9/2023
KBCB bằng YHCT

Từ 07h đến 17h từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần (Trực, làm thêm giờ 

theo quy chế Bệnh viện)

Bác sĩ KBCB bằng YHCT

Thực hiện thủ thuật, kỹ thuật PHCN
không K. CCDS 01/10/2024 không

88 Nguyễn Hà Khánh Linh - Bác sĩ YHCT (2020)
Số: 008415/BG-CCHN ngày 

cấp 21/4/2022
KBCB bằng YHCT

Từ 07h đến 17h từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần (Trực, làm thêm giờ 

theo quy chế Bệnh viện)

Bác sĩ KBCB bằng YHCT Không K. CCDS

Từ ngày 01/8/2025 (theo 

QĐ số 66/QĐ-BV ngày 

01/8/2025)

Không

89 Nguyễn Đức Duy - Bác sỹ YHCT (2023)
Số: 000669/BN-GPHN 

ngày cấp 05/9/2025
Y học cổ truyền

Từ 07h đến 17h từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần (Trực, làm thêm giờ 

theo quy chế Bệnh viện)

Bác sĩ KBCB bằng YHCT Không K. CCDS 10/6/2024 Không

90 Vũ Thị Xoan
-BS YHCT (2020)

- CC: Phục hồi chức năng (2023)

Số: 008460/BG-CCHN 

ngày cấp 03/6/2022

KBCB bằng YHCT, KCB 

chuyên khoa PHCN (bổ sung 

theo QĐ số 1358/QĐ-SYT ngày 

07/6/2023)

Từ 07h đến 17h từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần (Trực, làm thêm giờ 

theo quy chế Bệnh viện)

Bác sĩ KBCB bằng YHCT, PHCN không K. CCDS 01/5/2026 không

91 Lâm Thị Được -BSYHCT (2021)
Số:009048/BG-CCHN ngày 

cấp 12/7/2023
KBCB  bằng YHCT

Từ 07h đến 17h từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần (Trực, làm thêm giờ 

theo quy chế Bệnh viện)

Bác sĩ KBCB bằng YHCT Không K. CCDS 10/07/2024 Không

92 Phan Thị Lan

- Cử nhân điều dưỡng(2020)

- GCN: Định hướng YHCT (2005)

- GCN: PHCN cơ bản (2014)

Số: 000468/BG-GPHN 

ngày cấp 01/10/2024
Điều dưỡng

Từ 07h đến 17h từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần (Trực, làm thêm giờ 

theo quy chế Bệnh viện)

Điều dưỡng, Thực hiện DMKT khám bệnh, chữa 

bệnh của người hành nghề Điều dưỡng theo phụ 

lục XII thông tư số TT32/2023/TT-BYT ( Bao 

gồm các DVKT có dấu(*)

Điều dưỡng trưởng khoa K. CCDS 02/05/2006 không

93 Đặng Thành Trương

- Cử nhân điều dưỡng (2020)

- CC: Bổ túc VLTL/PHCN (2011)

-CC:  Phương pháp tác động cột 

sống (2010)

Số: 000427/BG-GPHN 

ngày cấp 10/9/2024
Điều dưỡng

Từ 07h đến 17h từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần (Trực, làm thêm giờ 

theo quy chế Bệnh viện)

Điều dưỡng, Thực hiện DMKT khám bệnh, chữa 

bệnh của người hành nghề Điều dưỡng theo phụ 

lục XII thông tư số TT32/2023/TT-BYT ( Bao 

gồm các DVKT có dấu(*)

không K. CCDS 01/03/2005 không

94 Trần Thị Thảo

- Cử nhân điều dưỡng (2020)

- GCN: Châm cứu (2008)

- GCN: PHCN cơ bản (2014)

Số: 000373/BG-GPHN 

ngày cấp 16/8/2024
Điều dưỡng

Từ 07h đến 17h từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần (Trực, làm thêm giờ 

theo quy chế Bệnh viện)

Điều dưỡng, Thực hiện DMKT khám bệnh, chữa 

bệnh của người hành nghề Điều dưỡng theo phụ 

lục XII thông tư số TT32/2023/TT-BYT ( Bao 

gồm các DVKT có dấu(*)

không K. CCDS 01/05/2006 không

95 Phạm Thị Tập

- Y sỹ YHCT(2010)

- GCN: Định hướng VLTL/PHCN 

(2011)

- VB: Cao đẳng Điều dưỡng 

(2021)

Số: 005556/BG-CCHN 

ngày cấp 08/7/2016
KBCB bằng YHCT

Từ 07h đến 17h từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần (Trực, làm thêm giờ 

theo quy chế Bệnh viện)

Y sỹ YHCT không K. CCDS 05/12/2022 không

96 Lưu Thị Thu Hà

- Y sỹ YHCT (2018)

-  VB: Cao đẳng Điều dưỡng 

(2018)

Số: 008223/BG-CCHN 

ngày cấp 27/9/2021
KBCB bằng YHCT

Từ 07h đến 17h từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần (Trực, làm thêm giờ 

theo quy chế Bệnh viện)

Y sỹ YHCT không K. CCDS 05/12/2022 không

97 Phùng Thị Hoa Xuân

- Y sỹ đa khoa (2014)

-CC sơ cấp: VLTL- PHCN (2020)

- VB: Cao đẳng Điều dưỡng 

(2021)

Số: 008185/BG-CCHN 

ngày cấp 07/9/2021

- Tham gia sơ cứu, khám bệnh, 

chữa bệnh một số bệnh thông 

thường theo quy định tại TT 

10/2015/TTLT-BYT-BNV

Từ 07h đến 17h từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần (Trực, làm thêm giờ 

theo quy chế Bệnh viện)

Y sỹ  không K. CCDS 10/06/2024 không

98 Lê Đình Sơn - Cao đẳng điều dưỡng (2023)
Số 009312/BG-CCHN ngày 

cấp 28/12/2023

Quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV, 

ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y

Từ 07h đến 17h từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần (Trực, làm thêm giờ 

theo quy chế Bệnh viện)

Điều dưỡng, Thực hiện DMKT khám bệnh, chữa 

bệnh của người hành nghề Điều dưỡng theo phụ 

lục XII thông tư số TT32/2023/TT-BYT ( Bao 

gồm các DVKT có dấu(*)

Không K. CCDS 01/01/2024 không

99 Thân Thị Hà
- Y sỹ YHCT (2019)

- CC: PHCN cơ bản (2023)

Số: 007922/BG-CCHN 

ngày cấp 26/01/2021
KBCB bằng YHCT

Từ 07h đến 17h từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần (Trực, làm thêm giờ 

theo quy chế Bệnh viện)

Y sỹ YHCT không K. CCDS 05/12/2022 không

100 Hoàng Thị Tuyến - Y sỹ YHCT (2022)
Số: 000512/BG-GPHN 

ngày cấp 28/10/2024
Y học cổ truyền

Từ 07h đến 17h từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần (Trực, làm thêm giờ 

theo quy chế Bệnh viện)

Y sỹ YHCT không K. CCDS 05/12/2022 không

101 Phí Thị Yến
- Y sỹ YHCT (2013)

- GCN: PHCN cơ bản (2014)

Số:000684/BG-GPHN ngày 

cấp 18/02/2025
Y học cổ truyền

Từ 07h đến 17h từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần (Trực, làm thêm giờ 

theo quy chế Bệnh viện)

Y sỹ YHCT Không K. CCDS 01/03/2014 không

102 Hà Thị Thanh - Cao đẳng Vật lý trị liệu (2012)
Số: 0003607/BN-CCHN 

ngày cấp 25/02/2016
Thực hiện kỹ thuật VLTL

Từ 07h đến 17h từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần (Trực, làm thêm giờ 

theo quy chế Bệnh viện)

Kỹ thuật viên không K. CCDS 20/09/2021 không

103 Nguyễn Đức Sỹ - Cao đẳng PHCN (2021)
Số: 000114/BG-GPHN 

ngày cấp 17/4/2024
Phục hồi chức năng

Từ 07h đến 17h từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần (Trực, làm thêm giờ 

theo quy chế Bệnh viện)

Kỹ thuật viên không K. CCDS 03/03/2014 không



104 Đoàn Thị Tuyết Nhung - Cao đẳng PHCN (2024)
Số: 000848/BN-GPHN 

ngày cấp 11/11/2025
Phục hồi chức năng

Từ 07h đến 17h từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần (Trực, làm thêm giờ 

theo quy chế Bệnh viện)

Kỹ thuật viên không K. CCDS 01/5/2026 không

105 Vũ Văn Cương - BS CKI (2019)
Số: 001750/BG-CCHN 

ngày cấp 25/10/2013

KBCB bằng YHCT, KCB 

chuyên khoa PHCN (bổ sung 

theo QĐ số 1094/QĐ-SYT ngày 

31/8/2017)

Từ 07h đến 17h từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần (Trực, làm thêm giờ 

theo quy chế Bệnh viện)

Bác sĩ KBCB bằng YHCT, KCB chuyên khoa 

PHCN
Trưởng khoa

K. PHCN;  Tăng 

cường khoa Khám bệnh 

theo lịch

01/01/2011 Không

106 Nguyễn Thanh Bình

- BS CKI(2022)

- GCN: Điện tâm đồ (2018)

- GCN: Siêu âm chẩn đoán (2015)

Số: 0005100/BG-CCHN 

ngày cấp 26/01/2016

KBCB bằng YHCT, KCB 

chuyên khoa PHCN (bổ sung 

theo QĐ số 1108/QĐ-SYT ngày 

30/7/2018)

Từ 07h đến 17h từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần (Trực, làm thêm giờ 

theo quy chế Bệnh viện)

Bác sĩ KBCB bằng YHCT, KCB chuyên khoa 

PHCN

Thực hiện thủ thuật, kỹ thuật điện tâm đồ, siêu 

âm 

Phó Trưởng khoa K. PHCN 15/10/2012 Không

107 Nguyễn Thị Yến Anh
- BS YHCT (2019)

- CC PHCN(2022)

Số: 007992/BG-CCHN 

ngày cấp 31/3/2021

KBCB bằng YHCT, KCB 

chuyên khoa PHCN (bổ sung 

theo QĐ số 2204/QĐ-SYT ngày 

24/10/2022)

Từ 07h đến 17h từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần (Trực, làm thêm giờ 

theo quy chế Bệnh viện)

Bác sĩ KBCB bằng YHCT, KCB chuyên khoa 

PHCN
Không PHCN 21/05/2021 Không

108  Ngô Lan Anh

-BS CKI(2019);

- GCN Điện tâm đồ (2018);

- CC Phục hồi chức năng cơ bản 

(2025)

Số: 0005098/BG-CCHN 

ngày cấp 19/01/2016
KBCB  bằng YHCT

Từ 07h đến 17h từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần (Trực, làm thêm giờ 

theo quy chế Bệnh viện)

Bác sĩ KBCB bằng YHCT, 

Thực hiện thủ thuật, kỹ thuật điện tâm đồ, 

PHCN 

Không PHCN 02/05/2013 Không

109 Phạm Mai Điệp

- BS YHCT(2014)

- CC Phục hồi chức năng cơ bản 

(2025)

Số: 0005157/BG-CCHN 

ngày cấp 30/3/2016

KBCB bằng YHCT, KCB 

chuyên khoa PHCN (bổ sung 

theo QĐ số 1871/QĐ-SYT 

ngày 07/9/2026)

Từ 07h đến 17h từ thứ 2 đến 

thứ 6 hàng tuần (Trực, làm thêm 

giờ theo quy chế Bệnh viện)

Bác sĩ KBCB bằng YHCT, 

 KCB chuyên khoa PHCN 
Không

Khoa Phục hồi chức 

năng; Tăng cường 

khoa Khám bệnh khi 

có yêu cầu

01/01/1999 Không
Bổ sung Phạm vi 

hành nghề

110 Lê Thị Nhàn

- BS YHCT(2021)

- CC đào tạo Cao áp lâm sàng 

(2026)

Số: 000066/BG-GPHN 

ngày cấp 16/3/2024
Y học cổ truyền

Từ 07h đến 17h từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần (Trực, làm thêm giờ 

theo quy chế Bệnh viện)

Bác sĩ KBCB bằng YHCT

Thực hiện thủ thuật, kỹ thuật oxy cao áp
Không PHCN 01/01/2024 Không

111 Phạm Thị Hoài - BS YHCT (2017)
Số: 007121/BG-CCHN 

ngày cấp 30/01/2019
KBCB  bằng YHCT

Từ 07h đến 17h từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần (Trực, làm thêm giờ 

theo quy chế Bệnh viện)

Bác sĩ KBCB bằng YHCT Không K. PHCN 01/01/2009 Không

112 Nguyễn Thị Thu Thảo - Bác sĩ YHCT (2024)
Số: 001159/BN-GPHN

Ngày cấp 11/02/2026
Y học cổ truyền

Từ 07h đến 17h từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần (Trực, làm thêm giờ 

theo quy chế Bệnh viện)

Bác sĩ KBCB bằng YHCT Không K. PHCN 01/4/2026 Không

113 Vũ Thị Hà

- Bác sĩ YHCT (2022)

- CC Chuyên khoa cơ bản: Phục 

hồi chức năng (2026)

Số: 000121/BG-GPHN

Ngày cấp 17/4/2024
Y học cổ truyền

Từ 07h đến 17h từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần (Trực, làm thêm giờ 

theo quy chế Bệnh viện)

Bác sĩ KBCB bằng YHCT 

Thực hiện thủ thuật, kỹ thuật PHCN Không K. PHCN 06/4/2026 Không

114
Nguyễn Thị Minh 

Phượng

- Cử nhân Điều dưỡng(2012)

- GCN: Y sỹ định hướng YHCT 

(2005)

Số: 001719/BG-CCHN 

ngày cấp 25/10/2013

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV V/v ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức Y tế điều dưỡng.

Từ 07h đến 17h từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần (Trực, làm thêm giờ 

theo quy chế Bệnh viện)

Điều dưỡng, Thực hiện DMKT khám bệnh, chữa 

bệnh của người hành nghề Điều dưỡng theo phụ 

lục XII thông tư số TT32/2023/TT-BYT ( Bao 

gồm các DVKT có dấu(*)

Điều dưỡng trưởng khoa K. PHCN 01/12/1996 Không

115 Thân Thị Hà

- Cử nhân Điều dưỡng (2020)

- CC: Bổ túc VLTL/PHCN (2011)

- GCN: Châm cứu (2008)

Số: 000147/BG-GPHN 

ngày cấp 09/5/2024
Điều dưỡng

Từ 07h đến 17h từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần (Trực, làm thêm giờ 

theo quy chế Bệnh viện)

Điều dưỡng, Thực hiện DMKT khám bệnh, chữa 

bệnh của người hành nghề Điều dưỡng theo phụ 

lục XII thông tư số TT32/2023/TT-BYT ( Bao 

gồm các DVKT có dấu(*)

Không K. PHCN 01/03/2005 Không

116 Nguyễn Minh Huyền
- Y sỹ YHCT (2020)

- CC: PHCN cơ bản (2023)

Số:008350/BG-GPHN ngày 

cấp 02/3/2022
KBCB bằng YHCT

Từ 07h đến 17h từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần (Trực, làm thêm giờ 

theo quy chế Bệnh viện)

Y sỹ YHCT Không K. PHCN 05/12/2022 không

117 Dương Thế Hùng  - Y sỹ YHCT (2020)
Số: 000698/BN-GPHN ngày 

cấp 16/9/2025
Y học cổ truyền

Từ 07h đến 17h từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần (Trực, làm thêm giờ 

theo quy chế Bệnh viện)

Y sỹ YHCT Không K. PHCN 1/10/2025 Không

118 Nguyễn Thị Liên - Cao đẳng điều dưỡng (2021);

- CC PHCN cơ bản (2023)

Số: 006552/BG-CCHN ngày 

cấp 31/10/2017

Quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV, V/v 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức Y tế điều 

dưỡng

Từ 07h đến 17h từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần (Trực, làm thêm giờ 

theo quy chế Bệnh viện)

Điều dưỡng, Thực hiện DMKT khám bệnh, chữa 

bệnh của người hành nghề Điều dưỡng theo phụ 

lục XII thông tư số TT32/2023/TT-BYT ( Bao 

gồm các DVKT có dấu(*)

không K. PHCN 05/12/2022 Không

119 Nguyễn Công Hưng - Y sỹ YHCT (2023)
Số: 009249/BG-CCHN ngày 

cấp 09/11/2023
KBCB bằng YHCT

Từ 07h đến 17h từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần (Trực, làm thêm giờ 

theo quy chế Bệnh viện)

Y sỹ YHCT không K. PHCN 05/12/2022 Không

120 Nguyễn Thị Tuyết - Cử nhân Kỹ thuật PHCN (2025)
Số: 001582/BN-GPHN ngày 

cấp 04/5/2026
Phục hồi chức năng

Từ 07h đến 17h từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần (Trực, làm thêm giờ 

theo quy chế Bệnh viện)

Kỹ thuật viên không K. PHCN 07/12/2012 Không

121 Nguyễn Thị Ngọc Mai - Cao đẳng VLTL-PHCN (2021)
Số: 008573/BG-CCHN ngày 

cấp 19/8/2022

Kỹ thuật viên Vật lý trị liêu - 

phục hồi chức năng

Từ 07h đến 17h từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần (Trực, làm thêm giờ 

theo quy chế Bệnh viện)

Kỹ thuật viên không K. PHCN 05/12/2022 Không



122 Vũ Thị Lan Anh

- Cao đẳng VLTL-PHCN (2021)

- Chứng chỉ Y học cổ truyền 

(2014)

Số: 008652/BG-CCHN ngày 

cấp 14/10/2022

Kỹ thuật viên Vật lý trị liêu - 

phục hồi chức năng

Từ 07h đến 17h từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần (Trực, làm thêm giờ 

theo quy chế Bệnh viện)

Kỹ thuật viên không
K. PHCN, Khoa Khám 

bệnh 
05/12/2022 Không

123 Trần Thị Trinh -Cử nhân Kỹ thuật PHCN (2024)
Số: 000813/BG-GPHN ngày 

cấp 21/4/2025
Phục hồi chức năng

Từ 07h đến 17h từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần (Trực, làm thêm giờ 

theo quy chế Bệnh viện)

Kỹ thuật viên không K. PHCN 01/04/2025 Không

124 Đàm Minh Khánh - Cao đẳng kỹ thuật PHCN (2025)
Số: 001155/BN-GPHN

Ngày cấp: 11/02/2026
Phục hồi chức năng

Từ 07h đến 17h từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần (Trực, làm thêm giờ 

theo quy chế Bệnh viện)

Kỹ thuật viên không K. PHCN 01/4/2026 Không

125 Nguyễn Thị Thu Hà - Cao đẳng kỹ thuật PHCN (2025)
Số: 001760/BN-GPHN

Ngày cấp: 30/6/2026
Phục hồi chức năng

Từ 07h đến 17h từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần (Trực, làm thêm giờ 

theo quy chế Bệnh viện)

Kỹ thuật viên không K. PHCN 01/8/2026 Không

126 Trịnh Thị Hạnh

- BS CKI (2004)

-GCN: Tiêm khớp (2011)

- GCN: VLTL/PHCN (2015)

-GCN:  Siêu âm tổng quát (2011)

- GCN: Điện tim đồ (2015)

- GCN:Lâm sàng Cơ -Xương- 

Khớp(2010)

Số: 001762/BG-CCHN 

ngày cấp 25/10/2013
KBCB bằng YHCT, Nội khoa

Từ 07h đến 17h từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần (Trực, làm thêm giờ 

theo quy chế Bệnh viện)

Bác sĩ KBCB bằng YHCT, Nội khoa

Thực hiện các thủ thuật, kỹ thuật về VLTL- 

PHCN, điện tim đồ, tiêm khớp, siêu âm

 Điều trị các bệnh liên quan Cơ- Xương -khớp

Trưởng khoa Cơ -Xương- Khớp 01/10/1995 không

127 Đặng Thị Vân Anh

-BS CKI(2019);

-GCN Điện tâm đồ (2015);

-CC nội soi dạ dày- tá tràng 

(2018);

- CC: PHCN (2017) 

Số: 0005099/BG-CCHN 

ngày cấp 19/01/2016

KBCB bằng YHCT, KCB 

chuyên khoa PHCN (bổ sung 

theo QĐ số 1887/QĐ-SYT ngày 

17/12/2018)

Từ 07h đến 17h từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần (Trực, làm thêm giờ 

theo quy chế Bệnh viện)

Bác sĩ KBCB bằng YHCT, KCB chuyên khoa 

PHCN

Thực hiện các thủ thuật, kỹ thuật điện tim đồ, 

Nội soi dạ dày tá tràng

Phó trưởng khoa 

Cơ -Xương- Khớp 

Tăng cường khoa 

Khám bệnh theo lịch

01/03/2014 không

128 Nguyễn Văn Tăng

- BS YHCT (2022)

- CC: Bổ túc VLTL-PHCN(2010)

- GCN: PP tác động cột 

sống(2010)

Số: 000465/BG-GPHN 

ngày cấp 01/10/2024
Y học cổ truyền

Từ 07h đến 17h từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần (Trực, làm thêm giờ 

theo quy chế Bệnh viện)

Bác sĩ KBCB bằng YHCT không Cơ -Xương- Khớp 01/04/2008 không

129 Nguyễn Thị Quyên
- BS CKI (2023)

- CC:chuyên khoa PHCN (2025)

Số: 007553/BG-CCHN 

ngày cấp 13/3/2020

KBCB bằng YHCT

Chuyên khoa Phục hồi chức 

năng (bổ sung theo Quyết định 

số 1561/QĐ-SYT ngày 

29/7/2026)

Từ 07h đến 17h từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần (Trực, làm thêm giờ 

theo quy chế Bệnh viện)

Bác sĩ KBCB bằng YHCT

KBCB chuyên khoa PHCN 
không Cơ -Xương- Khớp 01/11/2023 không

130 Trần Thị Thuỳ Linh

- BS: YHCT (2021)

- CC: Chẩn đoán, điều trị bệnh cơ 

xương khớp cơ bản (2025)

- CC: Tiêm khớp cơ bản (2025)

Số: 000084/BG-GPHN 

ngày cấp 29/3/2024
Y học cổ truyền

Từ 07h đến 17h từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần (Trực, làm thêm giờ 

theo quy chế Bệnh viện)

Bác sĩ KBCB bằng YHCT

Thực hiện các thủ thuật tiêm khớp

Điều trị các bệnh liên quan Cơ- Xương - khớp

không

Cơ -Xương- Khớp; 

Tăng cường khoa 

Khám bệnh khi có yêu 

cầu

05/12/2022 không

131 Phạm Ngọc Hà 

- BS YHCT (2017)

- CC: Chẩn đoán, điều trị bệnh cơ 

xương khớp cơ bản (2018)

- CC: Tiêm khớp cơ bản (2023)

- CC: định hướng PHCN (2023)

- CC: Siêu âm tổng quát (2025)

Số: 007123/BG-CCHN 

ngày cấp 30/01/2019

KBCB bằng YHCT, KCB 

chuyên khoa PHCN (bổ sung 

theo QĐ số 3338/QĐ-SYT ngày 

28/12/2023)

Từ 07h đến 17h từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần (Trực, làm thêm giờ 

theo quy chế Bệnh viện)

Bác sĩ KBCB bằng YHCT, KCB chuyên khoa 

PHCN 

Thực hiện các thủ thuật tiêm khớp, siêu âm

Điều trị các bệnh liên quan Cơ- Xương - khớp

không Cơ -Xương- Khớp 10/03/2025 không

132 Nguyễn Thị Vân Anh - BS YHCT (2023)
Số:  001079/BN-GPHN 

ngày cấp 12/01/2026
Y học cổ truyền

Từ 07h đến 17h từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần (Trực, làm thêm giờ 

theo quy chế Bệnh viện)

Bác sĩ KBCB bằng YHCT không Cơ -Xương- Khớp 01/10/2024 không

133 Vũ Thị Tuyết Nhung
- BSCKI (2022)

- CC Phục hồi chức năng (2017)

Số:0005186/BG-CCHN 

ngày cấp 11/5/2016

KBCB bằng YHCT, KCB 

chuyên khoa PHCN(bổ sung 

theo QĐ số1965/QĐ-SYT ngày 

27/12/2018)

Từ 07h đến 17h từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần (Trực, làm thêm giờ 

theo quy chế Bệnh viện)

Bác sĩ KBCB bằng YHCT, KCB chuyên khoa 

PHCN
Không Cơ -Xương- Khớp 25/02/2006 Không

134 Nguyễn Lan Anh - Bác sĩ YHCT (2024)
Số: 001059/QNI-GPHN

Ngày cấp: 26/9/2025
Y học cổ truyền

Từ 07h đến 17h từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần (Trực, làm thêm giờ 

theo quy chế Bệnh viện)

Bác sĩ KBCB bằng YHCT Không Cơ -Xương- Khớp 01/4/2026 Không

135 Giáp Anh Tuấn - Bác sĩ Y khoa
Số: 001894/BN-GPHN

Ngày cấp: 06/8/2026
Y khoa

Từ 07h đến 17h từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần (Trực, làm thêm giờ 

theo quy chế Bệnh viện)

Bác sĩ Y khoa Không Cơ -Xương- Khớp 01/10/2024 Không

136 Thân Trọng Tuấn

- Cử nhân PHCN (2022)

- GCN: Điều trị bằng oxy cao áp 

(2014)

Số: 000135/BG-GPHN 

ngày cấp 22/4/2024
Phục hồi chức năng

Từ 07h đến 17h từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần (Trực, làm thêm giờ 

theo quy chế Bệnh viện)

Kỹ thuật viên Kỹ thuật y trưởng khoa Cơ -Xương- Khớp 01/01/2010 không

137 Nguyễn Thu Hương
- Cử nhân điều dưỡng (2020) Số: 000597/BG-GPHN 

ngày cấp 30/12/2024
Điều dưỡng

Từ 07h đến 17h từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần (Trực, làm thêm giờ 

theo quy chế Bệnh viện)

Điều dưỡng, Thực hiện DMKT khám bệnh, chữa 

bệnh của người hành nghề Điều dưỡng theo phụ 

lục XII thông tư số TT32/2023/TT-BYT ( Bao 

gồm các DVKT có dấu(*)

không Cơ -Xương- Khớp 15/11/2006 không



138 Hoàng Thị Kim Thảo - Cao đẳng điều dưỡng (2016)
Số: 000667/BG-GPHN 

ngày cấp 18/02/2025
Điều dưỡng

Từ 07h đến 17h từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần (Trực, làm thêm giờ 

theo quy chế Bệnh viện)

Điều dưỡng, Thực hiện DMKT khám bệnh, chữa 

bệnh của người hành nghề Điều dưỡng theo phụ 

lục XII thông tư số TT32/2023/TT-BYT ( Bao 

gồm các DVKT có dấu(*)

không Cơ -Xương- Khớp 10/06/2024 không

139 Ngô Minh Hiếu - Y sỹ YHCT (2018)
Số: 007837/BG-CCHN 

ngày cấp 16/11/2020
KBCB bằng YHCT

Từ 07h đến 17h từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần (Trực, làm thêm giờ 

theo quy chế Bệnh viện)

Y sỹ YHCT không Cơ -Xương- Khớp 01/01/2024 không

140 Phạm Đức Thịnh - Y sỹ YHCT (2018)
Số: 007471/BG-CCHN 

ngày cấp 20/12/2019
KBCB bằng YHCT

Từ 07h đến 17h từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần (Trực, làm thêm giờ 

theo quy chế Bệnh viện)

Y sỹ YHCT không Cơ -Xương- Khớp 05/12/2022 không

141 Thân Văn Tùng - Y sỹ YHCT (2023)
Số: 000441/BG-GPHN 

ngày cấp 23/9/2024
Y học cổ truyền

Từ 07h đến 17h từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần (Trực, làm thêm giờ 

theo quy chế Bệnh viện)

Y sỹ YHCT không Cơ -Xương- Khớp 01/04/2025 không

142 Nguyễn Đinh Thái Hà - Cao đẳng PHCN (2021)
Số: 000375/BG-GPHN 

ngày cấp 16/8/2024
Phục hồi chức năng

Từ 07h đến 17h từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần (Trực, làm thêm giờ 

theo quy chế Bệnh viện)

Kỹ thuật viên không Cơ -Xương- Khớp 05/11/2012 không

143 Dương Thị Tuyến
- Y sỹ YHCT (2018)

- CC: PHCN cơ bản (2023)

Số: 007650/BG-CCHN 

ngày cấp 12/6/2020
KBCB bằng YHCT

Từ 07h đến 17h từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần (Trực, làm thêm giờ 

theo quy chế Bệnh viện)

Y sỹ YHCT không Cơ -Xương- Khớp 05/12/2022 không

144 Hạng Thị Nga - Y sỹ YHCT (2020)
Số: 008960/BG-CCHN  

ngày cấp 22/5/2023
KBCB bằng YHCT

Từ 07h đến 17h từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần (Trực, làm thêm giờ 

theo quy chế Bệnh viện)

Y sỹ YHCT Không Cơ -Xương- Khớp 01/11/2023 Không

145 Nguyễn Phương Mai - Cao đẳng kỹ thuật PHCN (2025)
Số: 001276/BN-GPHN

Ngày cấp: 19/3/2026
Phục hồi chức năng

Từ 07h đến 17h từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần (Trực, làm thêm giờ 

theo quy chế Bệnh viện)

Kỹ thuật viên không Cơ -Xương- Khớp 01/4/2026 không

146 Nguyễn Hữu Phan - Y sỹ YHCT (2024)
Số:000886/BG-GPHN ngày 

cấp 19/5/2025
Y học cổ truyền

Từ 07h đến 17h từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần (Trực, làm thêm giờ 

theo quy chế Bệnh viện)

Y sỹ YHCT không Khoa Dược 15/04/2011 không

147 Lê Hữu Lục

- BSCKI (2008)

-CC: Tán sỏi ngoài cơ thể (2020)

- GCN: Siêu âm Doppler cơ bản 

(2011)

- GCN: Siêu âm tổng quát (2009)

- GCN: Kỹ thuật và chẩn đoán 

Xquang (2009)

- CC:Đo mật độ xương bằng PP 

Dexa (2019)

Số: 001758/BG-CCHN 

ngày cấp 25/10/2013
Chuyên khoa Xquang, Siêu âm

Từ 07h đến 17h từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần (Trực, làm thêm giờ 

theo quy chế Bệnh viện)

Bác sĩ Chuyên khoa X Quang, Siêu âm

 Thực hiện tán sỏi ngoài cơ thể, Đo mật độ 

xương bằng PP Dexa

Trưởng khoa CĐHA-TDCN 15/06/1985 Không

148 Nguyễn Thị Hồng

- BS Đa khoa (2016)

- CC: Siêu âm tổng quát (2017)

- CC: Nội soi dạ dày tá tràng 

(2022)

- CC: Nội soi đại tràng (2023)

- CC: Siêu âm doppler tim (2024)

Số: 007277/BG-CCHN 

ngày cấp 05/7/2019
KBCB Nội khoa

Từ 07h đến 17h từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần (Trực, làm thêm giờ 

theo quy chế Bệnh viện)

Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa

Thực hiện siêu âm, Nội soi dạ dày tá tràng, 

nội soi đại tràng, siêu âm doppler tim

Phó Trưởng khoa CĐHA-TDCN 01/12/2016 Không

149 Nguyễn Hữu Hưng

- BS YHCT 2016

- CC định hướng Chẩn đoán hình 

ảnh (2016)

Số: 007610/BG-CCHN 

ngày cấp 15/5/2020

KBCB bằng YHCT, chuyên 

khoa Chẩn đoán hình ảnh (bổ 

sung theo QĐ số 1378/QĐ-SYT 

ngày 26/10/2020)

Từ 07h đến 17h từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần (Trực, làm thêm giờ 

theo quy chế Bệnh viện)

Bác sĩ KBCB bằng YHCT, chuyên khoa Chẩn 

đoán hình ảnh 
Không CĐHA-TDCN 01/01/2008 Không

150 Hoàng Thị Phượng

- BS Đa khoa (2019)

-CC: Chẩn đoán hình ảnh cơ bản 

(2020)

- CC: Siêu âm Doppler mạch máu 

(2025)

- CC: Can thiệp dưới hướng dẫn 

của siêu âm (2025)

Số: 009073/BG-CCHN 

ngày cấp 26/7/2023
KBCB Nội khoa

Từ 07h đến 17h từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần (Trực, làm thêm giờ 

theo quy chế Bệnh viện)

Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa,   

Thực hiện chẩn đoán hình ảnh, siêu âm mạch 

máu

Thực hiện các thủ thuật can thiệp dưới hướng 

dẫn của siêu âm 

Không CĐHA-TDCN 15/06/2020 Không

151 Nguyễn Thị Thuý

- Cử nhân điều dưỡng (2020)

- GCN: Châm cứu (2008)

- GCN: PHCN cơ bản (2014)

Số: 000467/BG-GPHN 

ngày cấp 01/10/2024
Điều dưỡng

Từ 07h đến 17h từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần (Trực, làm thêm giờ 

theo quy chế Bệnh viện)

Điều dưỡng, Thực hiện DMKT khám bệnh, chữa 

bệnh của người hành nghề Điều dưỡng theo phụ 

lục XII thông tư số TT32/2023/TT-BYT ( Bao 

gồm các DVKT có dấu(*)

Điều dưỡng trưởng khoa
CĐHA-TDCN

21/04/2006 Không

152 Đào Thị Thắm

- Cử nhân điều dưỡng (2020)

 - GCN: PHCN cơ bản(2014)

-CC: Phụ giúp nội soi dạ dày tá 

tràng (2022)

 -CC: Kỹ thuật đo và đọc KQ đo 

chức năng hô hấp (2024)

Số: 000464/BG-GPHN 

ngày cấp 01/10/2024
Điều dưỡng

Từ 07h đến 17h từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần (Trực, làm thêm giờ 

theo quy chế Bệnh viện)

Điều dưỡng, Thực hiện DMKT khám bệnh, chữa 

bệnh của người hành nghề Điều dưỡng theo phụ 

lục XII thông tư số TT32/2023/TT-BYT ( Bao 

gồm các DVKT có dấu(*)

Không CĐHA-TDCN 24/12/2007 Không



153 Lê Thị Huyền

- Cử nhân Điều dưỡng (2020)

- CC: PHCN trong một số bệnh hô 

hấp thường gặp (2013)

- CC: Kỹ thuật đo và đọc chức 

năng hô hấp (2021)

 - CC: Vật lý trị liệu PHCN (2025)

Số: 000374/BG-GPHN 

ngày cấp 16/8/2024
Điều dưỡng

Từ 07h đến 17h từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần (Trực, làm thêm giờ 

theo quy chế Bệnh viện)

Điều dưỡng, Thực hiện DMKT khám bệnh, chữa 

bệnh của người hành nghề Điều dưỡng theo phụ 

lục XII thông tư số TT32/2023/TT-BYT ( Bao 

gồm các DVKT có dấu(*)

Không CĐHA-TDCN 01/01/2009 Không

154 Nguyễn Tiến Nam
- Cử nhân kỹ thuật hình ảnh y học 

(2014)

Số: 0005175/BG-CCHN 

ngày cấp 11/4/2016
KTV Xquang

Từ 07h đến 17h từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần (Trực, làm thêm giờ 

theo quy chế Bệnh viện)

Kỹ thuật viên Không CĐHA-TDCN 05/12/2022 Không

155 Nguyễn Trung Hiếu

- Cử nhân kỹ thuật hình ảnh y học 

(2025)

- CC: Kỹ thuật đo mật độ xương 

(2020)

Số: 001109/BN-GPHN 

ngày cấp 16/01/2026
KTV hình ảnh y học 

Từ 07h đến 17h từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần (Trực, làm thêm giờ 

theo quy chế Bệnh viện)

Kỹ thuật viên Không CĐHA-TDCN 05/12/2022 Không

156 Phùng Tuấn Anh

- Cao đẳng kỹ thuật hình ảnh y 

học(2015)
Số: 008069/BG-CCHN 

ngày cấp 14/5/2021
KTV chẩn đoán hình ảnh  

Từ 07h đến 17h từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần (Trực, làm thêm giờ 

theo quy chế Bệnh viện)

Kỹ thuật viên Không CĐHA-TDCN 29/12/2023 Không

157 Nguyễn Đăng Tâm 
- Cao đẳng Kỹ thuật hình ảnh y 

học (2010)

Số: 0017937/BYT-CCHN 

ngày cấp 14/3/2014
Chuyên khoa X Quang

Từ 07h đến 17h từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần (Trực, làm thêm giờ 

theo quy chế Bệnh viện)

Kỹ thuật viên Không CĐHA-TDCN 1/2/2026 Không

158 Nguyễn Văn Nhã

- Cử nhân xét nghiệm y học (2020)

- CC: Xét nghiệm vi sinh cơ 

bản(2025)

- CC: An toàn sinh học cấp II 

(2025)

Số: 001728/BG-CCHN

ngày cấp 29/10/2021

Chuyên khoa

 xét nghiệm

Từ 07h đến 17h từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần (Trực, làm thêm giờ 

theo quy chế Bệnh viện)

Chuyên khoa

 xét nghiệm
Trưởng khoa Xét nghiệm 01/01/2011 Không

159 Lê Thị Hà - Cử nhân xét nghiệm y học (2020)
Số: 008037/BG-CCHN 

ngày cấp 27/4/2021

Chuyên khoa

 xét nghiệm

Từ 07h đến 17h từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần (Trực, làm thêm giờ 

theo quy chế Bệnh viện)

Chuyên khoa

 xét nghiệm
Không Xét nghiệm 01/03/2014 Không

160 Nguyễn Thị Như

- Cử nhân xét nghiệm y học (2016)

- CC: xét nghiệm vi sinh cơ bản 

(2023)

Số: 006483/BG-CCHN 

ngày cấp 29/9/2017

Chuyên khoa

 xét nghiệm

Từ 07h đến 17h từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần (Trực, làm thêm giờ 

theo quy chế Bệnh viện)

Chuyên khoa

 xét nghiệm
Không Xét nghiệm 05/12/2022 Không

161 Phạm Thị May - Cử nhân xét nghiệm (2020)
Số: 008182/BG-CCHN 

ngày cấp 26/8/2021

Chuyên khoa

 xét nghiệm

Từ 07h đến 17h từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần (Trực, làm thêm giờ 

theo quy chế Bệnh viện)

Chuyên khoa

 xét nghiệm
Không Xét nghiệm 01/05/2007 Không

162 Thân Thị Thuỷ - Trung cấp Xét nghiệm (2011)
Số: 00123/BG-GPHN 

ngày cấp 17/4/2024
Xét nghiệm y học 

Từ 07h đến 17h từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần (Trực, làm thêm giờ 

theo quy chế Bệnh viện)

Xét nghiệm y học Không Xét nghiệm 01/02/2014 Không

163 Nguyễn Huy Hoài
- Cử nhân  Xét nghiệm  Số: 001110/BN-GPHN ngày 

cấp 16/01/2026
Xét nghiệm y học 

Từ 07h đến 17h từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần (Trực, làm thêm giờ 

theo quy chế Bệnh viện)

Chuyên khoa

 xét nghiệm
Không Xét nghiệm 01/06/2004 Không

164 Trần Bảo Hương - Cử nhân xét nghiệm y học (2020)
Số: 007894/BG-CCHN

ngày cấp 11/01/2021
Chuyên khoa xét nghiệm

Từ 07h đến 17h từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần (Trực, làm thêm giờ 

theo quy chế Bệnh viện)

Chuyên khoa

 xét nghiệm
Không Xét nghiệm 11/03/2025 Không

165
Nguyễn Thị Hồng 

Trang

- Cử nhân điều dưỡng (2010)

- Y sỹ Y học dân tộc (1992)

-CC: VLTL/PHCN cho BN tai 

biến mạch máu não (2007)

- CC: YHCT (Trung Quốc)

Số: 001717/BG-CCHN

ngày cấp 25/10/2013

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV V/v ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức Y tế điều dưỡng, y sỹ.

Từ 07h đến 17h từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần (Trực, làm thêm giờ 

theo quy chế Bệnh viện)

Điều dưỡng, Thực hiện DMKT khám bệnh, chữa 

bệnh của người hành nghề Điều dưỡng theo phụ 

lục XII thông tư số TT32/2023/TT-BYT ( Bao 

gồm các DVKT có dấu(*)

Điều dưỡng trưởng khoa
K.KSNK,              K. 

Cơ - Xương - Khớp
01/12/1996 Không

166
Nguyễn Thị Thu 

Hương

- Cử nhân Điều dưỡng (2009)

-GCN: Y sỹ định hướng YHCT 

(2005)

- GCN: PHCN cơ bản (2014)

Số:001715/BG-CCHN ngày 

cấp 25/10/2013

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV V/v ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức Y tế điều dưỡng, y sỹ.

Từ 07h đến 17h từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần (Trực, làm thêm giờ 

theo quy chế Bệnh viện)

Điều dưỡng, Thực hiện DMKT khám bệnh, chữa 

bệnh của người hành nghề Điều dưỡng theo phụ 

lục XII thông tư số TT32/2023/TT-BYT ( Bao 

gồm các DVKT có dấu(*)

Trưởng khoa
KSNK, 

K. Phục hồi chức năng
01/06/1994 Không

167 Phạm Thị Mai

- Cử nhân Điều dưỡng (2020)

- GCN: PHCN cơ bản (2014)

- GCN: Châm cứu (2008)

Số:00463/BG-GPHN ngày 

cấp 01/10/2024
Điều dưỡng

Từ 07h đến 17h từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần (Trực, làm thêm giờ 

theo quy chế Bệnh viện)

Điều dưỡng, Thực hiện DMKT khám bệnh, chữa 

bệnh của người hành nghề Điều dưỡng theo phụ 

lục XII thông tư số TT32/2023/TT-BYT ( Bao 

gồm các DVKT có dấu(*)

Điều dưỡng trưởng khoa
KSNK, khoa Khám 

bệnh
02/05/2006 Không

168 Lê Thị Hạnh - Cao đẳng điều dưỡng (2020)
Số:008281/BG-CCHN ngày 

cấp 26/11/2021

Quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV, 

ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y

Từ 07h đến 17h từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần (Trực, làm thêm giờ 

theo quy chế Bệnh viện)

Điều dưỡng, Thực hiện DMKT khám bệnh, chữa 

bệnh của người hành nghề Điều dưỡng theo phụ 

lục XII thông tư số TT32/2023/TT-BYT ( Bao 

gồm các DVKT có dấu(*)

không KSNK, Khoa PHCN 12/06/2024 Không



169 Trần Thị Hợi

- Điều dưỡng CKI (2015)

-GCN: PHCN cơ bản (2014)
Số:001718/BG-CCHN ngày 

cấp 25/10/2013

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV V/v ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức Y tế điều dưỡng, y sỹ.

Từ 07h đến 17h từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần (Trực, làm thêm giờ 

theo quy chế Bệnh viện)

Điều dưỡng, Thực hiện DMKT khám bệnh, chữa 

bệnh của người hành nghề Điều dưỡng theo phụ 

lục XII thông tư số TT32/2023/TT-BYT ( Bao 

gồm các DVKT có dấu(*)

Trưởng phòng
P.Điều dưỡng,         K 

Nội Tổng hợp
01/01/1995 Không

170 Đồng Thị Soan

- Điều dưỡng CKI (2022)

-GCN: PHCN cơ bản (2014)

- GCN: Châm cứu (2008)

Số: 001732/BG-CCHN  

ngày cấp 03/4/2023

Quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV, 

ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y

Từ 07h đến 17h từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần (Trực, làm thêm giờ 

theo quy chế Bệnh viện)

Điều dưỡng, Thực hiện DMKT khám bệnh, chữa 

bệnh của người hành nghề Điều dưỡng theo phụ 

lục XII thông tư số TT32/2023/TT-BYT ( Bao 

gồm các DVKT có dấu(*)

Phó trưởng phòng
P.Điều dưỡng, khoa Cơ 

- Xương - Khớp
02/05/2006 Không

171 Nguyễn Thị Tuyết
- Cử nhân Điều dưỡng (2020) Số:000149/BG-GPHN ngày 

cấp 09/5/2024
Điều dưỡng

Từ 07h đến 17h từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần (Trực, làm thêm giờ 

theo quy chế Bệnh viện)

Điều dưỡng, Thực hiện DMKT khám bệnh, chữa 

bệnh của người hành nghề Điều dưỡng theo phụ 

lục XII thông tư số TT32/2023/TT-BYT ( Bao 

gồm các DVKT có dấu(*)

không
P.Điều dưỡng, khoa 

Khám bệnh
02/05/2006 Không

172 Nguyễn Thị Thu Hồng - Cao đẳng điều dưỡng (2024)
Số:008312/BG-CCHN ngày 

cấp 10/01/2022

Quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV, 

ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y

Từ 07h đến 17h từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần (Trực, làm thêm giờ 

theo quy chế Bệnh viện)

Điều dưỡng, Thực hiện DMKT khám bệnh, chữa 

bệnh của người hành nghề Điều dưỡng theo phụ 

lục XII thông tư số TT32/2023/TT-BYT ( Bao 

gồm các DVKT có dấu(*)

không P.Điều dưỡng 01/07/2022 Không

  Nơi nhận:

  - Sở Y tế (đn đăng tải);

  - Lưu: VT, TCHC

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

Trần Đức Dũng

Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Ninh chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đăng ký hành nghề; cam kết thực hiện đúng các quy định về đăng ký hành nghề, điều kiện tiêu chuẩn người hành nghề và thiết lập lưu trữ hồ sơ đăng ký hành nghề kèm các tài liệu minh chứng điều kiện tiêu chuẩn người hành nghề 

theo quy định.
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